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DAM TRUONG 


(LA JEUNE SIBERIENNE DE XAVIER DE MAISTRE ) 
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Phu hề sanh ngã, mẫu hë сйс ngã, 
ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, 
đục bảo thâm ân, hiệu thiên vông exe, 
(тні VÂN ) 
On cha như núi Thdi-son, 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chdy га, 
(ca DAO } 


So 


IMPRIMERIE DE QUINHON 
QUINHON — ( Annam ) 
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THÂN-GÁI DẶM-TRƯỜNG 


— si 


Ve chi mét manh hàng nhan; 
Tóc to chưa chút đền on sanh-thành. 
Dung thơ đã then nàng Oanh, 
Lại thua á Lú bản mình hay sao ? 
Hat mưa sd nghĩ phận hën; 
Liệu đem tat сд quyết đền ba xuân, 

( NenyÊN-Du ) 


Về đời hoàng-để Paul 1“, ở nước Nga, vào lối năm 1796- 
1801 (năm Bính-Thìn tới năm Tân-dậu ), có một nàng con- 
gai dốt-nát, quô-mùa, chẳng quan núi sông, không nú sương 
tuyết, lặn-lội trong trăm đều hiềm-trở, từ Tobolsk ( Sibérie, 
bên A) đi bộ qua Saint-Pétersbourg ( Nga, bèn Au) mà gỡ bam 
oan eho cha. 

Ba Cottin ( 1778-1807 ), nghe sự maó-biem như vậy liền 
mgu-y viết một trưởng-thiên titu-thuyét và đề nàng ấy thủ vai 
chánh. Bồn tiền-thuyết ấy nhãn đề : Elisabeth, ou les Exilés 
de Sibérie, được thiên-hạ hoan-nghinh một thuở. 

Song nhiều người lại trách : nàng mạo-hiềm ấy không 
hoc-thire, ngoài chữ « biếu >, không biết tinh chi khác, sao 
bà Con đành cho nàng là học rộng, đẹp dé, cùng con-trai 
quan thống-soái có tình riêng, 
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Ông Xavier de Maistre, vào hạng mấy người trên đây, 
ding nghe lai miệng nàng ấy thuật rõ một đoạn lịeh-sử : 

Nàng ấy tên thiệt Trà-eố-Vĩ ( Praseovie ). 

Ông bà nang là người sang-trọog và quờn chire ở miền 
Ukraine bên nude Nga, sau Gë sang qua Hung-gia-loi rồi 
sanh cha nang. 

Cha nàng lớn lên đi lính hắc-mã-kị ; song chẳng bao lâu 
lại trở về nước Nga, lập gia thất ở đấy ; sau rồi người lại trở 
về bình- thương, giúp Nga, nhiều lần cbinh-chién cùng Thồ- 
nhĩ‹kỳ. Người lại có tai-trận khi hãm thành Ismail và 
Otchakoff. Tank tinh người rất tốt nên được trên quan- 
tướng thương, dưới quan-linh chuộng. 

Nbueg sau người lại bị day qua Sibérie song không ai 
hiều vì cớ chi; nhiều kể tưởng người bị « xếp » ghét nên 
khép vào tội không vưng-lời và phải đày biệt-xứ. 

Btu chắc that: từ ngày người bị day qua Isebim ( làng 
nhỏ ở gần bién-gidi Tobolsk, xứ Sibérie ) déa lúc con gái 
người mạo-hiềm, lần tay đếm đã đặng 14 năm. 

Người tên là Lô-phụng-Lọc ( Lopouloff ) rất đoạn-trường 
lim, mỗi ngày chỉ lãnh dàng 10 đồng tiền Nga ( hết thay lối 
0fr.40, không đầy một cắt bạc ) đề chi độ thê-nhi. 

Тга-сб-Үї cüng hết ste cue-khd đề giúp đỡ cha mẹ : bất 
cử sự gì nàng có thé làm được thì nàng làm liền, hoặc di theo 
ngirdi-ta gặt lúa hay giặt-ñi đề kiếm mé lúa-mì, vài trứng gà, 
nắm rau về cho mẹ. 

Trà-cố-Vĩ theo cha mẹ qua tha-hương thuở chưa có tri- 
khôn, lại bing đầm sương đạp tuyết, lăn-lóc trong sự nặng- 
nề, nên bất kỳ làm sự gì khó-nhọc cho mấy thì nàng cũng 
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vui về luôn, không phan-nan than trách bao giờ. Mẹ nàng 
ngày tối cứ lo nội-trợ trong gia-đình nghẻo-khó và không пао 
núng trong bề-khồ chút nào. 

Khi cdo thanh-niêa hằng xông-pha voi chốn cbiến- 
trường, cha nang nay phải dày xa quê-hương lại thêm khốn- 
khô trim bề, nên xem bộ chán ngàn và sầu não vô hồi ; song 
trước mặt Trà-cô- Vi thì ông Lô-pbụng-Lọc cũng giả vui-cười 
kéo hoa-hồng kia phải héo-xàu vì xuân-huyên. 

Nhưng một hôm kia Trà-cố-Vĩ lại ngó vô kẹt vách ngăn 
phòng vợ chồng Lô-phụng-Lọc, thấy hai ông bà đầm-dề { iọt- 
lệ, chirog ấy nàng mới nghĩ đến cảnh thốn-khồ của cha mẹ 
nàng. 

Lau lâu, Lô-phụng-Lọc cüng có đầu đơn lên quan thông- 
soai một lần, song không hiệu quả chỉ cả. 

Cách năm, bay thang trước, một ông quan sang Tobolsk eó 
việc, Lô-phụng-Lọc thừa dịp ấy tổ nỗi oan-ứe cậy nhờ ngài 
tế-độ. Ngài cũng hứa sẽ trao đơn giùm cùng bâo-h cho true 
quan trên. 

Đặng lời như cdi tấm lòng, Lô-phụng-Lọc trông cậy sé 
có ngày khổi hàm-oan, nhưng càng trông chừng nào tia lại 
biệt chừng nấy, 


Lâu lâm mới cỏ một người sang qua, boặc trạm tới To- 
bolsk một lần, song không có tin chỉ về mấy lá-đơn trước, Mỗi 
lần mừng hụt thì cüng như mỗi lần thêm một müi-lên vào 
lòng Lô-phụng-Lọc. 

Có ngày kia hai ông bà đương đau-đớn nhir vay, thoat 
lại Trà-cố-Vĩ đi gặt về thấy mẹ chan-cnứa giọt lệ, cha sầu 
thẩm ủ-ê, thì hoàng kinh, chưa kịp thốt một 101, kế nghe cha 
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than “ring: « Đó là gánh-nëng Chúa gói cho tôi trong cơn 
thạnh-nộ dë phạt tôi. Con tôi nay nó phải vô-vang, mỗi lần 
tôi thấy nó cực nhọc thi lòng tôi như dao-cắt. Mỗi lần nó kêu 
« cha » thì tôi tũi-bồ và xem đường như tiếng chúc-dữ Trời 
đề hành tôi... Tức quá ! Chết di! » 

'Trà-cố-Vĩ nhảy lại 6m cha mà khóc. 

Hai mẹ con hoà nướe-mắt mà an ủi rất lâu thì Lô-phụng- 
Loc mới nguôi ngoai một chit. 

Đó là lần thứ nhứt mà vợ chồng Lô-phụng-Lọc đề cho 
con thấy trai-tim bị bằm bị xé của mình, Đó cũng là lần thứ 
nhứt mà Trà-:ố-Vĩ nghĩ đến cái đời cay-đẳng của gia-đình 
vô-phước mình, nên nàng lo buồn, tìm phương cho cha mẹ 
khỏi vòng lao-khồ, nhưng không biết phương chi, nên rầu-rĩ 
hơn nữa. 

Lúc ấy nàng xuân-xanh vừa đặng 15, thình-lình nàng lại 
ga¬h-ý muốn qua kinh-đô nước Nga, là Saint-Pétersbourg đề 
thân oan cho cha. у 

Nang cũng thường thuật lại một ngày kia khi ейи nguyện 
cách sốt-sắng rồi, thì nàng phát sinh ý muốn như vậy. Nàng 
lai tin chắe : đó là ơn Trên xüi-gige nàng, nên nàng lo lắng 
và bối rối lắm. 

Nàng tin khăn-khẩn : đó là thánh y Đức-Chúa-Trời, nên 
nàng thêm lòng trông cậy va vui mừng lim. Song nàng chưa 
oó ў gì trông cậy cho cha mẹ trở về nước Nga. 

Tư-tưởng nàng rất mô-h5, nàng không biết nàng hån- 
hoan vì đâu : làm sự gì cực-nhọc cach nào nàng cũng bằng 
lòng và vui về luôn. 

Từ ấy vè sau nàng lại thường đọc-kinh cầu-nguyện cách 
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sốt-sắng hơn nữa, nàng không biết phải xin đi gì, cứ xin 
Chúa chớ cất lấy cái vui vô cớ сда nàng. 

Lần lần, bằng suy tưởng, thì nàng lại muốn sang kinh- 
đô đề sáp mình xuống dưới chou hoàng-đế nude Nga mà xin 
tha tội cho cha, Bất kỳ khi làm việc gi thì nàng cũng tưởng 
bấy nhiêu dó mà thôi. Thường ngày nàng hằng vô một chỗ 
vắng vë ở mé rừng cây bach-duong gần nhà mà đọ: kinh 
nguyện cầu, Ở đấy nàng suy gẫm cái phát-hoạ ấy và xin 
Đức-Chúa-Trời, cách sốt sang, piúp nàng và cho nàng đi đến 
Saint-Pétersbourg. Có khi nàng mãag lo có bấy nhieu đó, 
nên (тё nai cong việc thường ngày, thì bị cha mẹ qué trách. 
Nàng cũng cam lòng chịu chớ chưa dám mở miệng tỏ lời gi. 

‚ Nàng muốn tổ cho cha mẹ hay đều sở vọng của nàng, 
song mỗi lần vừa muốn hở môi, thì nàng lại ngần-ngại sợ 
nỗi cha mẹ không wng thuận, 

Nàng nuôi nấng hy-vọng ấy rất lâu, nên ngày kia nàng 
quyết sẽ tó cho cba mẹ rõ. Bữa ấy nàng vội-vã vô cụm rừng 
mà cầu xin Chúa, xin cho nàng được có gan mà tổ cái hy-vọng 
của nàng, cùng xin Chúa uốn miệng lưỡi nàng : nói cho thông 
dang cha mẹ nàng nghe theo ; cầu nguyện xong thi nàng trở 
về và nhứt định, hễ gặp ai trước thì sẽ tỏ ra liền, 

'Trà-cố-Vĩ lại có ý muốn gặp mẹ trước, đặng dễ thưa hơn; 
song kbi đến nhà thấy Lô-phụng-Lọc ngồi dựa cữa mà hút 
thuốc, nàng bạo gan bước tới tô mọi nỗi cách mạnh-mẽ hết 
sức và xin phép cho nàng đi. 

Lô-phụng- Lọc ngồi nghe cách điềm-nhiên không trả lời 
gì eà ; khi Trà-cố-Vĩ nói dứt lời, thì ông ta nám tay nàng 
déc vô nhà, thấy bà đang dọn ăn, thì nói rằng : < Nè mu, có 
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một tin đáng mừng lắm, mình có một người bảo-hệ rất mạnh 
mẽ. Con gái mình đó, nó tính nay mai đây sẽ qua Saint-Pé- 
tersbourg đặng tổ mọi sự cùng vua, mà xin ап-ха cho tôi, » 

Lô-phụng-Lọc lại thuật lại сёсЬ dë tức-cười mấy lời cha 
Trà-cô-Vi đã nói. Bà nghe vậy thì cå cười mà ring: 

« Công chuyện nhà chẳng lo, lại tính chi chuyện bá-xàm, 
mộng-mị vậy ? » 

Trà-cô-Vi không biết trả lời thề nào, nên rơi lyy. Cha 
nàng hốt vui tới buồn, trách sao nang lại < mít ước > lầm 
vậy. Mẹ nàng cười gượng, vỗ-về nàng và nói : « Thôi, khăn 
đây, con lau bàn đi, khi ăn rồi đi dau thì đi, » 


Thấy vậy, Trà-cố-Vĩ ngã lòng, và cha mẹ nàng xem nàng 
như đứa bé thơ không biết chỉ ; song lần lần nàng lại nói lại 
chuyện dé, cứ ni-non ейп kbầu cha nàng hoài, làm cho người 
sanh giận. rầy la cùng cấm tuyệt chang cho nàng nói đến 
việc ấy nữa. 

Mẹ nàng mềm lòng hơn, nên thường an-ủi nàng và nói; 
đều nàng ao-ước không thành tựu ding vi nàng còn tho bé 
quá, hoi đâu mà tưởng đều ba-yo làm vậy, 

Sau mẹ nàng lại phải Hat nặng dây-đưa mãi, nên nàng 
đành đẹp chuyện đó lại đã. 

Đã ba nằm mà nàng không khi nào đám һб môi vë chuyên 
trước, song không ngày nae nàng quên cầu nguyện, Khi đọc 
kinh thường lë mỗi ngày rồi, thì nàng hing xin Chúa gige 
lòng cho cha nàng nghe theo ý nàng ao-ước, và nàng tin chắc 
sẽ dàng đắc-kỳ sở-vong chẳng sai. Không ai day bảo mà Trà- 
c6-Vi lại có đức tin rất mạnh më, lòng sốt sång vững vàng, 
Au là lòng đạo-đức ấy là tánh thiên-nhiên, 


Cha nàng thì nguội lạnh bơ thở kinh-sách ; còn mẹ nang 
thì siéng-sing hon, song bỡi quê-mùa nên không giúp Trà- 
cố-Vĩ đoạt muc-dich duga. 

Trong ba năm ấy, lần lần Trà-eố-Vĩ lại biết lý-sự : trong 
gia-đình có chuyện chi, thì nàng eüng xen vào được, eha mẹ 
cho là phải 18, Chừng ấy nàng lại đem đều ao-ước trước mà 
tổ ra, và cha mẹ nàng không cho là sự bá-láp nữa, mới nghĩ- 
ngợi bàn tới tính lui. 

Mỗi lần nói đến chuyện trước, thi hai ông bà khéng còn 
cười chê hay là ray la chỉ nữa, song lại nang-niu nàng và 
khỏe rằng : « Cha má ray già cå và nghèo kbd, bên Nga-la- 
tư lại tứ cố vô thân : con đành bỏ cha mẹ nơi chốn đồng khô 
cổ lạnh nầy mà đi sao ? Cha må ở đây chỉ có con đề giải sầu, 


Con đi đường xa hiềm trở, rủi có bề nào thì cha má sống sao 
an dạ ? 


Tra-c8-Vi từ bé đến nay chưa từng lla cha mẹ một đêm, 
nay nghe mấy lời thì khóc ngất, song by-vọng nàng cèng 
mạnh mẽ hơn, vì nàng có nghị-lực rất cứng. 

Lại thêm cỏ một sự nữa rất khó hơn nó ngăn can con 
đường của nàng, là không giấy thông-hành thì không thể 
nào nàng bước dëng ra một bước khỏi vùng nàng ở, 

Còn уїёс xin giấy théng-banh thì càng khó hơn nữa, vi 
không сһйс gi quan tồng-thống Tobolsk sẽ cho giấy dy: 
mấy lá-đơn trước đều biệt tícb, e xin giấy nầy cũng không 
hiệu-quả chỉ. 

'Trà-cố-Vĩ đành pbải đẹp chuyện tính đi Saint-Pétersbourg 
một lần nữa, rày nàng chỉ ước ao làm thế nào xin giấy thêng- 

„hành thôi, 
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Trong làng ấy có một người tü tên Nây-le ( Neiler ), sanh 
trưởng bên Nga, con một người thợ-may, dân Đức. Chàng ta 
trước kia có ở < bồi > cho một cậu học-sanh trường đại-họe 
Moscou, nên thừa dip đó mà múa mó mọi поі ; bất cứ sự gì 
cũng xưng : а tôi thạo hết... » 

Mấy người ở trong làng thường hay kêu chàng đến vá áo 
quần. Mấy người tù kbác lại hay méi chàng tới nhà đề nghe 
« nói đốc » giải buồn. 

Nay-le biết ràng Trà-cố-Vĩ có lòng đạo-đức, nên thường 
cười chê như thé là mé-tin và hay kêu nhạo nàng là « bà 
thánh sống ». 

Trà-eố-Vĩ tưởng Nây-le là kể thông-thái nên định hë gặp 
địp sẽ cậy chàng viết đơn giùm, rồi nàng đưa cho cha nàng 
ký-tên thì tiện hơn. 

Ngày kia, khi giặt áo quần dưới rạch rồi, nàng sửa-soạn 
đi về ; mang đống áo-quần lên vai rồi, làn < dấu Thánh-giá» 
trước khi đi. 

Thinh linh Nây-le đi ngang qua dó, thấy vậy cả cười: 
« Phải chi cô làm năm bày cái dấu như vậy nữa, thì sẽ thành 
phép lạ ngay; chừng ấy đống áo quần đỏ có lễ tự nhiên sẽ tới 
nhà, khéi phải nhọc công cô vác. Thôi, đưa đây tôi vác cho, 
cô thường chê ghét mấy người ngoại-yiáo ; đề сд coi, người 
ngoại-giáo tử tế lắm, 

Nay-le vừa nói vừa kéo đống éo-qguần mà vác thế cho 
'Trà- cố-Vĩ. 

Doc đàng Trà-cố-Vĩ mở chuyện muốn xin giấy thông- 
bành обі với Nây-le cùng cậy chàng viết-đơn giùm. Chàng 
thông-thải сап mai nầy mới tổ thiệt rằng ; « Từ hồi tôi xoay 


qua nghề thợ may, thì téi phë cả văn-chương lÿ-laêt, nên bây 
giờ không còn biết chỉ cå э. Rồi chàng lại điềm chi một ngưởi 
khác biết chữ và bảo nàng hãy cậy người ấy. 

'Trà-cố-Vĩ mừng lắm. 

Khi tới nhà, thấy có vải người khách, Nây-le lớn tiếng nói 
rằng: < Nhờ eó tôi vác giùm đồ giặt không thôi « bà Thánh 
sống » phải nhọc công làm phép lạ, » 

Тга-сб- Vĩ tra lời lại rằng : « бат đội ơn Chúa vô ngàn, 
Ở noi mé rạch tôi lấy e dấu Thánh-giá > có một län, mà đống 
đồ giặt, tuy không phải tự nhiên về đến nhà một mình, song 
có người ngoại giáo vác thay vì tôi, tôi đi tay không, mà đồ 
đã về tới nhà, đó không pbải là phép lạ sao? Tôi xin Ve 
bấy nhiêu thôi, chở không xin phép lạ gl khác. » 

Nàng le trí nên đáp như vậy làm eho ai nấy đều cười rộ. 
Nây-le sượag-sùng bổ đi về một nước, từ đó không dám choc 
gheo cười ché nàng nữa. 

Rồi đây độc giả sẽ thấy nàng lẹ trí bực nào ? Khi gặp 
cơn bối rối, nàng cüng bình tĩnh, trả lời cách khôn ngoan 
lắm. бе 

Bữa sau Tra-cd-Vi tim đến người mà Nây-le đã tiến-cử, 
cậy người viết đơn giùm. Người ấy viết xong rồi nói tờ ấy 
nàng phải ký tên chớ cha nàng không can chi vào đó. Cha 
nàng lại còn dụ dự hồi lâu, rồi mới chịu cho gởi lá đơn ấy, 
và thừa dip đó cũng đính theo một lá thơ kêu oan nữa. 

Từ ấy Tra-cé-Vi hết lo lång, ding phục sức lại, mặt dô- 
hồng, bớt xanh xao, tay chon no tròn, trắng như bd’, và nàng 
lại vui cười hớn hở luôn ; cha mẹ nàng thấy con như vậy thì 
yui mừng lắm, 
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Tra-cé-Vi được dep để như xưa, vì nàng tin thật sẽ ding 
giấy thông-hành, bởi nàng trông еду cách mạnh mẽ lim: 
Đức Chúa Trời sẽ giúp nàng mọi nỗi, 

Thường ngày nàng có ý trông đợi tin luôn, Có bữa kia 
Tra-c6-Vi lại nhà thơ hồi thăm ông già phát thơ, thì ông ta 
lại trả lời cách côc-cân cùng nhạo cười và nói sự nàng ước 
trông là điều vô lý, 

Sáu tháng sau, thinh-linh được tin cho hay : сб thơ gởi lại. 
Nàng mừng quá đỗi, lật đật chạy trước lại nhà thơ, cha mẹ 
nàng cũng vội vàng đi theo. 

Đến nơi lãnh đáng giấy thong hành ; cả nhà mừng quá 
déi, 

æ Mừng vi bấy lâu nay, không khi nào được tin của quan 
thống-soái, nay quan trên đã hạ cố mà cho giấy thông hành 
thì có lë còn đoái đến gia đình bất hạnh nầy nữa, 

Nhưng Lô-phung-Loc không đặng một chữ chỉ làm tin về 
lá đơn minh-oan trước. 

Xét đó thì rõ, Lô-phụng-Lọe không dang ơn che chỉ, và 
quan trên còn nghiêm khắc với ông lắm. 

Còn về tờ giấy thông hành, thì bỡi Trà-cố-Vĩ không tội 
tinh cbi, ai 05 day nàng biệ!-xứ. 

Nghĩ vậy Lô-phụr g-Lọc không vui, mà lại buồn thêm, nên 
cầm lấy giấy thông hành và nói cách buồn rầu rằng ; « Tôi 
cho nó làm đơaxio giấy nầy, vì tôi chắc quan trên sẽ bât-don 
ngay, rồi nó hết làm rộn tôi nữa ; ai đè... р 

Trà-cô-Vi làm thỉnh đi theo cha mẹ về nhà, lòng lại 
thầm cắm đội ơn Đức Chúa Trời, vì đã nhậm lời nàng khan 
nguyện, 
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Lé-phyng-Loc vë nhà gói tờ thông hành và đem cất kỹ 
theo áo quần. Trà-cế-Vĩ thấy vậy thì mừng thần và tin ring: 
cha nàng không cho đi sớm, âu là ý Chúa chưa định phải đi 
ngày nào. Liền đó nàng trở vô cụm rừng, cầu nguyện trót hai 
giờ đồng hồ, vui trong bụng vì có lòng trông cậy nay mai sẽ 
đặng đắc-kỳ sở vọng. 

Người chép truyện ehép rõ lúc näy chẳng qua là dë cho 
độc giả biết hy-vọng của nàng sẽ kết quả cách mÿ-män quá 
trí nàng tưởng, sức người thường e đi không hết đàng 
hiềm trở kia nồi, âu là nàng có đức tin mạnh mẽ ít ai bì, 
( Tieh näy có thật dành rành ), 

Mọi sự chỉ xảy đến, thì nàng cũng cho là ý Đức Chúa 
Trời đã định cho nàng như vậy; nên nàng thường nói 
« Môt hai khi Ghúa thử tôi thôi, chó Người hing phù bộ tôi 
luôn, vì tôi tin thật Chúa có lòng lành. » 

Vài ngày sau lại có câu chuyện nầy, làm cho nàng thêm 
lòng mạnh mẽ hơn nữa và lần lần cha mẹ nàng phải chìu 
theo ý nàng. 

Số là mẹ nàng tuy không phải tin dị đoan song thường 
hễ gặp chuyện chi thì thường gid sách Sấm-Truyền (cũng như 
Annam minh ding sách Kiều ) mà bói. 

Thường mấy người khốn khồ cũng hay bói thử, tuy cũng 
không tin chi mấy, song hễ bói ding điềm gì lành thì vui 
mừng và thêm lòng trông cậy. 

Lé-phung-Loe thường đêm, trước khi ngủ, thì hay đem 
sách Sấm-Truyền ra mà đọc một chương. 

Một bữa tối khi nghe xong một chương sách thánh, thì 
cả ba đều läng-thinh không ai thốt một lời, 
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Tra-cé-Vi muốn mở đầu nói chuyện nên thưa với mẹ 
nàng rằng : « Má hãy lật thử sách ding bói coi. Má xemtrương 
mặt, nơi hàng thứ 11. » 

Mẹ nàng nàng lật đật dùng cây kim mở sách và đếm đến 
hàng thứ 11, liền đọc lớn tiếng : 

« Khi ấy, Đức Chúa Trời sai một thiên-thần ở trên trời 
xuống nói cùng Agar rằng : Bà làm gì đó ? chớ sợ làm chỉ. » 

Tra-c6-Vi mừng lắm, tiếp sách và hôn nơi trang ấy të 
cách vni mừng саш ơn, Bà mẹ lại tiếp nói với Lô-phụng-Lọc : 
« Cũng lạ lắm chớ ! > 

Song ông ta lại khác ý nên cãi lại rằng : « Khéo tín bậy 
théi thôi ! Bộ mẹ nó tưởng dé nói chuyện chơi với Đức Chúa 
Trời lắm sao? Khi nào muốn hỏi cái gì lặt-vặt thì lấy cây 
kim lật sách. Đoạn Pire Chúa Trời trå lời liền sao? A, còn 
chừng nào con đi qua Saint-Pétersbourg, chic sẽ có một 
thiên-thần dẫn đàng : con khát, kiếm nước con nóng. Con 
ước những chuyện viền-vông vậy sao ? 

— Thưa con khéng dim ước như vậy đâu, song con trông 
cậy và tin chắc sẽ ding thiên-thần hé-thi bảo hộ con và 
không rời con khi con di đàng, » 

Lô-phụng-Lọe muốn dën lòng vì thấy con một dạ kän: 
khán ; nhưng một thang sau không ai đern chuyện ấy ra nói 
nữa, 

Từ ray Trà-cố-Vĩ biếng nói, biếng cưởi, không tô tình gì 
dang-diu cha già mẹ yếu, thường hay vô cụm rừng hoặc ở 
nơi thanh-ving riêng mà đọc kinh cầu-nguyện. 

Nàng thường quyết : dầu không giấy thôêng-hành nàng 
cũng đi, Nghe vậy cha mẹ nàng lại sợ nàng nói chơi mà thành 


thiệt, nên khi nào nàng di đâu lâu thì ngóng trông và lo sợ 
lắm. Lại khi nàng đi đâu lâu mà về thì bà mừng rỡ, ôm con 
và sa nước-mắt mà nói : « Con về trễ, má tưởng con đi biệt 
rồi chớ ! 


— Ма sẽ phải buồn rau như уду vì cha không chịu trả 
giấy thông-hành cho con. Chừng đó cha má sẽ ăn năn vì 
không cho con tờ giấy rất cần đó, cũng khỏng chúc phước 
lành eho con, trước khi lên đàng. » 

Nàng trả lời như vậy một cách buồn-bã và đau đớn ; còn 
bà thì nung nju song thấy nàng làm ngơ, thì nói dối rằng ; 
Má cũng muốn chin theo ý con song còn ngại nỗi cha mà 
thôi. » 

'Trà-cố-Vĩ dẫu có thưa nhiều lởi khôn ngoan cho mấy, bà 
cüng nói « qua loa » vậy thôi, song khi thấy mặt hoa héo- 
hắt mày liễu ủ-ê thì bà cầm lòng không đậu ; ông lại bối rối 
như tơ vò, tấn thối lưỡng nan, ra người ngần-ngơ, Đến nỗi, 
bữa kia bà cậy ông ra sau vườn đào cho vài củ khoai, Ong 
mäng lo-lắng đến con, trí tưởng đâu đâu, không nghe chi 
mấy lời của bà, hồi lâu giựt mình, và muốn tự hứng-chí lên, 
nên nói cách io ra rằng : « Thôi cứ việc làm di, có tao đây, 
tao sẽ giúp cho! > 

Đoạn ông ta vac cuốc-xuồng ra vườn, Trà-cô-Vi chạy 
theo mà rằng : « Thưa cha, trong khi hoạn-nạn phải giúp lẫn 
nhau, xin cha cho con giúp cha một chút. Con tin chie Đức 
Chúa Trời sẽ giục lòng cha và khiếa cha cho con đều nầy, là 
xin cha trả giấy thông-hành lại cho con. Ớ cha! xin cha chớ 
në đề con phạm tội bất hiếu không theo ý cha | > 

Nang và nói và ôm gối cha mà kêu xin. Khi ấy mẹ nang 
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lại bude đến, nàng bèn xin mẹ giúp lời giùm cho cha thuận 
theo. 

Mẹ nàng bối rối muôn phần, bà chỉ có sức « tr > thôi, chớ 
không da nào mở miệng giúp lời cho con đượo. 

Lô-phụng-Lọc thấy con đã quyết-ehi rồi, và sợ con trốn 
di, không giấy thông-hành, thì thổ ra mà rằng : «Làm sao 
bây giờ ? Thôi phải đề nó đi đâu thì đi 1» 

Trà-cô-VI cả mừng, phẩy tới ôm cha, thua: Xin cha 
chó buồn rau làm chi, con sẽ đi, con di qua kinh đô Saint- 
Pétersbourg, con sẽ sip mình xuống đưới chon vua. Con tin 
chắc thánh-ý Chúa đã soi cho con eó ý đó, và đã giục lòng 
cha nghe theo con, thì sẽ làm cho hoAng-dé động lòng thương 
đến gia-thất mình đương trong cơn khốn-khó. 

— Hỡi ôi | con tưởng vào chau hoàng-đế dé lắm, cũng 
như con nói chuyện với cha đây sao ? Khó lim соп ! gần đền 
vua thì quân lính canh giữ mấy nẻo đường rất nghiêm nhặt, 
Con lại nghèo khó, thân như ăn-mày làm sao bước tới cữa 
đền cho ding, huống hồ là gặp mặt hoàng-đế | » 

Nghe mấy lời rất có lý ấy, nàng Trà-cố-Vĩ không ngā 
lòng và dường như có điền-lực chỉ hứng chí nàng thêm, nên 
thưa lại cách mạnh mẽ rằng : 

« Xin cha chớ lo sợ làm chi, con biết cha thương con 
nôn mới nói vậy, song xin cha xét lại : van sự đều сб Thiên 
chi sở sử. Biết mấy phen Đức Chúa Trời đã nhậm lời con, vì 
con có lòng trông cậy thật. Trước kia con không biết phải 
làm sao có giấy thông-hành, thì Chúa lại khiến cho người 
ngoai-gito kia chỉ vẽ cho con ; Chúa lại giụe lòng quan thống- 
soái Tobolsk rất eông-thẳng cho con të phép dy; sau nữa, 
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tha vân không muốn cho con di, song Chúa cũng soi khiển 
cha chiu theo ý con. Bó, Đức Chúa Trời đã dắc con di được 
vai bước rồi, con tin chắc Chúa sẽ dẫn con tới dưới bé-vang 
và uốn miệng lưỡi con, cho con nói sao, vua nghe vậy... » 

Tir ấy Trà-cô-VI lo sửa-soạn dang lên đàng, song đi ngày 
nào, chưa nhứt định được, 

Thường lề Lô-phụng-Lọc không muốn mang ơn ai,song 
nay phải cần đến mấy người tù khác, kể giúp chút công, 
người giúp ít của. Ông lại muốn có ít kể theo đưa nàng vài 
đặm đường ; song không ai sẵn lòng giúp ông. 

Trà-cố-Vĩ lại xin đi sớm. 

Gia-tai trong nhà góp lại chi được 1 đồng bạo Nga (1 
Rouble = 100 kopecks = gần bằng 4 quan tiền tây, lối 1 đồng 
bae của ta ). Lô-phụng-Lọe quơ-quét cùng xóm, song không 
thêm được đồng nao. Tính đi tinh lại : chọn ngày mồng 8 
thắng chin tây, nhằm ngày lễ Sinh-nhựt Đức-Bà thì sẽ tiền- 
hành con lên đàng thién-ly. 

Tin ấy đồn kbắp cả làng, mấy người quen biết với gia. 
đình Lé-phung-Loc nghe vậy thì cười thầm, nên lü lượt kéo 
nhau tới thăm chơi, chớ không cé ý gitp-ich chỉ. 

Họ đến đã không chúc đi đàng bình an, lại trách cha già 
sao në đề thân gái däm trường, trăm đều bièm-trà, 

Còn kể nào có thề giúp ding tiền bạc chút đỉnh thì than 
rằng : rải lúc nầy nghèo túng không thế giúp đỡ chau khi 
hữu-sự. Họ tới, đã không làm cho Trà-cố-Vĩ vui lòng, mà lại 
bàn những chuyện đáng rủn chí lắm. 

Nhưng có hai người nghéo-khé hơn hết, bấy lâu không 
ai dém-xia tới, nay bước đến thăm và nhủ-bảo rằng : 

T, GAl-2 


a Thwèng biết bao nhiêu sự khó khăn mà nó dang kết 
qui cach шў-шӣа quá sự trông cậy của mình. Con như cháu’ 
đây, dau tiếng tia không dën tai hoàng-đễ ; song khi gặp Кё 
có da nhiệt-thành, chirog họ biết cái hiếu của nó, ho sẽ thương 
nó, như mình thương nó vậy, họ sẽ bảo bọc nó và tâu với 
vua thay vì nỏ; có chi mà sợ ? 2 

Mới đó mà hè qua, thu lại. 

Ngày tim tháng chin tây đã đến. Trời vừa hừng đông, 
hai người vội va đến từ giả nàng và đưa nàng lên đường. 
Trà-cô-Vi đem theo một cái bị nàng sửa soạn đã lâu. Lô-phụng- 
Lọc đưa döng tiền rouble cho nàng, nàng không muốn thọ 
lĩnh, nên thưa : «C6 đồng tiền nầy con đi cũng không 
đến Saiut-Pélersbourz dang; chi bằng đề ở nhà cha má có 


chuyện dùng còn hay hon. » 


Cha nàng buộc phải cất lấy, nàng khong dám cãi lời. 

Hai người tôi ta nghèo kia, trong nhà chỉ có, người thi 
30 đồng tiền kopecks, kể thì 20 ( cong hết thay lối 2 francs ) 
cüng trao cho nàng làm tiền phí-lộ. Nàng biết tiền ấy có thể 
đề cho họ độ hồ kbầu được nhiều ngày, pang động lòng, vì 
họ trọng nghĩa hon ti8n-tai nên chối từ, ứa-lụy, mà rằng : 

Ngày nào Đức Chúa Trời xuống phước cho cha má tôi, 
thì chắc hai bác cũng dang một đôi chút. » 

Khi ấy mặt trời vừa ló đầu non, ánh sảng đà xiên qua 
cữa sé. 

Trà-cố-Vĩ bặm môi nói rằng : « Nay đã đến giờ con phải 
di. n Đoạn nàng ngồi xuống cå nhà đều ngồi theo mà nghỉ. 

Bên Nga có tuc lệ йу, mới nghe qua thi coi không ra chỉ, 
song thật rất thú-n†. Trước khi di dang xa thì người di ngồi 


ung, may ke có mặt đó đồng ngồi theo, kiểm chuyên khác nói 
giải khuây ; he thừa dịp chót dy đề chung cùng vdi nhau một 
lần nữa. Zong rồi mdi khóc lóc va ôm nhau mà từ giã. 

Trà-cô-Vi qui xuống cho cha chúc phước lành, đoạn gé 
tay cha mẹ ra hầu từ-biệt cái nhà yêu-mến đã cầm nàng cách 
khồ-sở từ thuở bé thơ. Hai người tù có lòng tốt kia theo đưa 
nàng một dặm đưởng rồi mới trở về. 5 

Cha mẹ nàng lai đứng tran dựa eîta, muốn đặn bảo thêm 
đôi đều, song nàng không ngó lại cứ ôm lòng đau đớn mà đi 
luôn, 

Hai ông bà ngó theo đến khi khuất dạng mới trở vào 
nhà, thấy hiu quanh và buồn-bẩ hơn trước, thi trong lòng 
đau đớn xót xa như bằm, như xắn, 

Mấy người ở một làng trách ông Lô-phụng-Lọc sao lại 
xúi con di chỉ < kỳ-cục > vậy, họ lại chê cười hai ông bà khéo 
ước đều vần-vơ quá, 

Hai người tù có lòng tốt kia, khi trở về nhà, cứ tình thiệt 
mà khoe : Tra-cố-Vĩ sẽ nhớ đến mình. Mấy kë khác nghe vậy 
- thì cười nhạo, cùng giả bộ mừng mà nói : < Hai chú eó phước, 
nay mai sẽ khổi khồ-sở nữa, > 

^ 

Thôi bay giờ độc giả cüng nên dë làng Ischim ở yên, mà 
đi theo Trà-cố-VT coi thân-gải đặm-trường cách nào. 

Khi đi được một dặm đường ( dải hơn 1 cây số ) hai 
người tù đi theo nàng từ-biệt mà trở về ; nàng bèn nhập bọn 
với một đoàn người-nữ cùng đi một ngả, họ đi qua làng cận 
bên Ischim, cách lối 25 đặm. 

Đương di dọc đàng, bồng có một tốp người-nam chuyên 


nghề rầy-bái đi tới. Khi gin đến một truông kia, họ lại xuống 
ngựa, lấy có đi bộ theo cho vui : trong đám dó có người như 
đà qua-chén ( say-rượu ). 

Mấy người dan-ba hoäng kinh, không muốn đi chung với 
họ, nên ngồi xuống, mở gói đồ ăn ra mà dùng bữa; họ cũng 
đồng n¿ồi xë xuống, xin cho ăn với, rồi họ sẽ đi ehung với 
nhau cho có bạn qua làng kia, 

Bang cơn bối rối, Trà-eõ-Vĩ thấy ở xa có bai cái xe liền 
nói rằng : « Chúng tôi muốn đi chung với mấy chú lâm, song 
ngặt vì phải ở lại đây chờ mấy anh em tôi, họ sẽ đam xe đến 
chở chúng tôi đi. » 

Mấy người kia thấy dạng hai cái xe ở xa đi tới, thì tưởng 
thiệt, nên lên ngựa di mất. Trà-cố-Vĩ nói với mấy chị em ring: 
q Tôi nói láo một chút cho Ьо di, chớ không hại chỉ. » 

Nang tuy dét-nat song có sáng-ý đảng khen. 

Khi đi đến làng kia, trời đã huỳnh-hôn, nàng phải Om 
nhà một người quen biết mà nghỉ đỗ một đêm. Chủ nhà tiếp 
đãi rất hậu. 

Rang ngày khi thức dậy, nàng nghe trong minh mdi mé, . 
vi bấy lau nay không khi nào đi cà ngày lam vậy. 

Khi từ giả người nhà ra di, nàng thấy trên đường thiên- 
lý, muôn đặm, chi có một mình nàng lơ thơ, nên sợ-sệt, 

Song khi nhớ lại tích Agar, ( phải duồi ra khỏi nhà ông 
Abaraham, tay bồng con, tay gạt lệ m di. Đến lúc lưa-lạe nơi 
Sa-mat, phần hết nước lại dói khát khồ sở, Agar không në ngồi 
xem con chết khát, nên bó con đó mà di. Liền dé Chúa sai 
thiên-thần hiện uống chỉsuối nước cho ), thì phẩn-chấn trong 
lòng, nên làm dấu Thánh-giá trên mình cùng đọc kinh phú 
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mọi sự che thiên-thần bộ-thủ ; đoạn nàng bước đi. Đi đặng 
một đỗi, thấy cảnh vật giống cảnh vật chiều hôm qua chừng 
xem lại mới biết nàng đi trở lại đường cũ; nên đứng ngỏ 
quanh quất, bỗng thấy người nhà-quê đã cho nàng ngủ đậu 
đêm hôm, ngó nàng mà cười ngất và nói rằng : 

« Em đi kinh-đô mà di kiều vậy, thôi thà trở về nhà còn 
hay hơn ! > Nàng tủi-thẹn song không nao-núng chút nào. 

Cüo: nhiều lần Trà-cô-Vi đi trở ngược đàng như vay; 
nện khi gặp hành-khách mà nàng hôi : di qua Saint Péters- 
bourg phải đi đàng nào, thì họ không trả lời, cứ nhim nàng 
từ trên đầu tới đưới chơn, và chúm chim, làm cho nàng bối 
rối hơn nữa 

( Тга-сб-Үї hỏi như офу cách thật tha, như một người nhà- 
quê, đứng nơi góc ngả tư quan-lộ bäi thăm di đường nào mới 
tới Paris hay là Berlin ). 

Tra-e6-Vi nào biết địa-dư là gi, và cüog không biết Saint- 
Pétersbong thuộc về hướng nào. 

Nàng thường nghe mẹ nàng nỏi : Thanh Kiew là một thành 
cò uch trong đạo Thiên-Chúa. Noi thành ấy сб một nhà-ddng 
rất lớn, đã lập thuở trước. 

Nàng tưởng thành Kiew cũng ở trên con đường nàng phải 
trhi qua, gần hơn Saint-Pétersbourg, nên ước khi đi ngang 
qua đó sẽ ở nan vài bữa đề xưng tội, chin-lé, cùnz hứa, khi 
minh oan cho thân-phụ xong, sẽ trở lại đó mà phú dưng minh 
vào nhà-dòng. ( Chẳng ngờ hai thành đều xa hết, cái ở Bắc, 
cái ở Nam ). Tra-cé-Vi lầm tưởng như vậy, nên khi hôi thắm 
đường đi Saint-Pétersbong người ta không trả lời, thi nàng 
lại hỏi đường đi Kiew, lại bị thất vọng hơn nữa, 


1 = 


Có lần nàng di đến góc đường, thấy phía trước có nhiều 
ngồ, đang lưỡag-lự bỗng thấy một cái xe chở hành khách tới, 
nàng bèn bước lại hỏi thăm : phải di n¿õ nào mới tới Kiew. 

Mấy người n¿ồi trên xe tưởng nèng cot chơi nên cười và 
dap: а Cô muốn đi đường nào thì đi, vi đi đường nào thì 
cũng tới Kiew, Paris và Rome, » 

Nàng bèn di theo ngõ giữa mà may cũng trúng nhằm 
đường nàng phải di. 

Thường nàng di tói mấy xóm nhà cữa leo-beo lại được 
người cho ăn, uống, đỗ nhờ ; tới rơi, tim vô một nhà nào đó 
thì được người tiếp rướo liën, Còn kbi tới mër làng giàu có, 
nhà cữa day ngang dãy do, thi không tìm däre một noi nghi 
nhờ. Di qua nhà nầy, sang nhà по, khôag ai chịu cho nàng 
ngủ một đêm ; họ coi nàng như đứa bình bồng như đồ trôi- 
sông lạc chợ, khéo đến gieo hoạ trong nhà họ ; vì vậy nên 
nàng phải vất vả tim-than lắm ; tưởng không có sự sợ hãi 
nào bằng sự sợ-hãi của người thiếu-nữ bơ vo một mình dém 
khuya. 

Khi nàng đi còn một dëi xa nữa mới tới Kamoülchef, 
thì trời gần lối, mây vây phủ tt giăng, bỗng chúc nồi trận 
dông-\õ rất dữ-dẫn. Thấy dạng một xóm nhà ở trước, mà tới 
khong được vì mưa sa, gió {ар rất mạnh, lại thêm có một cây 
đại th, phải đông, nên ngã nằm ngang trước mặt làm cho 
nàng kinh-hãi, liền cbạy vào rừng gần đó mà trú dưới tàn 
cay ram. 

Mua tuôn xối-xẩ, gió thôi ёо ào, nàng phải đứng đó chịu 
lạnh lùng giá rét cả đêm. Rang ngày, khi đông tố yên lặng thì 
mặt trời đà ió đầu поп, 
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Bung đã đói, mình lạnh như đồng, nàng cũng gắn gượng 
lết ra đi. 

Cũng may, có một người nhà-quê thấy vậy, động lòng 
thương nên cho nàng quá-giang ігёп xe, 

Тат giờ sång mới tới làng vo. Người ấy còn đi nữa nên 
dë nàng lại dé; nàng đuối sức, nên khi bước xuống xe phải té, 

Trà-cõ-Vĩ thấy nhà nhà chung don rực rọ thi đã sợ 
trước, e không ai đoái đến mình. Nhưng phần thì mệt nhọc, 
lại thêm đói khát, nên dänh bạo bước đến trước cữa-nhà ` 
một người đàn-bà, tuồi đã quá bốn mươi, đang sàng đậu, 
xin bà thương xói. 

Bà-già ấy thấy áo-quần nàng lấm-lem, đầy những bùn thi 
trề môi và đuồi đi. 

Nàng bị dam mưa hồi hôm, mat mày mất sic, bộ đi lược~ 
nhược, nên nhà nhà đều đuồi xua. 

Mét nhọc hết sức, nàng phải ngôi nghỉ trước thềm nhà 
một người đàn-bà kia’; song họ lại mắng chưởi ngắm đe biều 
nàng phải đi cho kíp, vì họ không muốn rước quân vô-hí 
Yô-thực. 

Nàng thấy có một nhà-thờ ở gần đó thì mừng lắm, nên 
đi tới, và nghĩ thầm гард : 

«A, tới day, chắc tôi không bị đuồi xua nữa ! » 

Nhưng rủi, cửa nhà-thờ đã đóng, nàng bèn ngồi trên mấy 
bực-đá. Nhiều đứa tré-nhd xú m ląi xung-quanh nàng mà cưởi 
ghẹo, chọc phá, coi nàng như kể cuồng-tâm. 

Nang không nao-púng, ngồi đó trót hai giờ döng hồ ; trong 
lòng thầm nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức cho nàng chịu 
cơn khõn-khó, 
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Bồng cbúe có một người đàn-bà bước tới hỗi nàng, Trà- 
сб-Үї bèn thuật lại đêm hôm nang phẩi đông-tố nên thân thề 
mới ra như vậy ; nhiều người đi ngang qua đó cũng dừng 
chon lại ngbe. Khi ấy có một ông trưởng-lão trong làng xem 
giấy thòng-hành nang thì céng nhận là thiệt, Người đàn-bà 
ấy động lòng thương nên biều nàng theo về nba. 

Trà-cố-Vĩ đứng day không nồi, tay chon bai hoài, tit-chi 
rũ-liệt, mấy người đứng gần pbâi pang đỡ nàng, 

Coi lại thi nàng đã mất hết một chiếc-giày, hai chon lại 
sưng vù, trầy trụa, lát da, máu đượm hồng ; ai thấy cüng 
thương xót. 

May đứa nho dã прво cười nàng bồi näy, bày-giờ cũng 
xúm đỡ nàng lên xe về nhà người đờn-bà có lòng tốt nọ; 
và được hậu-đãi. Nàng ở lại đó mấy ngày. Khi ấy lại có một 
người đóng-già y đóng cho nàng một đôi đề đi đường. 

Nàng nghỉ tại nhà bà tử tế ấy vài ngày, sức lực đã bình 
phục, liền từ-giã ma đi nữa, đi cho đến đầu mùa đông. Khi 
đi đàng mệt nhọc thì nàng ghé nay nhà nầy, mai xóm khác ; 
nhà nào tử-tế thì nàng ở đó vài ngày đặng có sức mà đi nữa, 

Kbi dé-nhé nơi ai, tai nàng hằng giúp người-nhà như 
quét tướt trước sau, giặt-uï áo-quần, hay là may vá chút đỉnh. 

Bš Zog giao-thiệp với nhiều người, nên nàng biết tam- 
lý thiên-hạ : 

Khi gặp ai, nàng kbông kề lịeh-sử nàng liền, song một 
toan đói khát đề xin nhờ chút bánh dư ; vì hē đem nỗi thống- 
КЪВ nói ra trước thì người ta lại cho nàng muốn phỉnh-gạt và 
là kë lẻu-lổag, bình bồng. 

Muốn cho người ta doai đến nàng, nàng không tổ ý muốn 
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người ta thương, e khi người ta biết vậy thì trổ lòng đi ; nên 
nàng không nhiều lời. 

Vì vậy, khi được ai rước vào nhà rồi, cho ăn nống xong, 
nang mới tỏ tên họ, mi kề dưyên do, 

DA từng lưu lạc nhiều nơi, nên nàng biết nhon-tinh lãnh- 
đạm lắm. 

Có nhiều người hất-hủi nàng, song khi thấy nàng vừa 
đi vừa khóc thì động lòng bèn kêu mà hậu đãi. 

Mấy ké « ăn-mày » khi người ta không cho tiền thì họ 
không bỗi rối chi, vì đã quen rồi. Tra-cd-Vi thué nay chưa 
từng đi xin ai, tuy cé nghị-lực rất mạnh, song hé bị ai bạc- 
đãi hoặc nghỉ quấy cho nàng thì lấy làm hồ-thẹn muôn phần, 
rụt rẻ, e lệ. 

Nhiều kbi muốn cho người ta tin hơn, nàng phải đưa giấy- 
thông hành ra, thì họ tiếp rước nàng tử tế vì trong giấy ấy 
làm chứng nàng là con quan- bình. 

Nang thường nói : Ít nơi xua-đuồi nàng, nàng hằng gặp 
nhiều người cho nàng no ấm ; nhờ vậy nàng mới có thề sống 
nồi trên đường thế- độ. 

Bữa kia, nàng thơ-thần trong làng nọ, xin đỗ nhờ, song 
không ai khấng cho ; bỗng chúc, có một người nhà-quê, tudi 
lối năm mươi, bồi näy mới dudi nàng đi, bây giờ kêu lại, 
mặt xem bộ không biền-lương cho mấy. 

Tra-cd-Vi dụ dự không muốn di theo, ngặt sợ không nơi 
khác, nên đánh liều phú thác mọi sự cho Chúa đoạn nối gót 


theo, 
Choi người ấy cũng nhu chòi may người khác ở Sibérie. 
Trong chòi thì trống trơn : có một cái bếp lớn và ít bàn ghế 
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thôi. Nàng bước vô thấy một người đàn ba coi bộ hung Ae hơn 
nữa. Trong nhà chi сб một ngọn дёп leo lét. 

Người đàn-ông đi đồng cữa kỹ lưỡng. 

Trà-cô-Vi thấy vợ-chồng người ấy không niềm nở chi và 
bộ tịch khä-nghi thì lo sợ và hối hận vì đã vào lỡ nhà người 
rồi. Nàng ngồi làm thinh, họ cüng không nói chỉ đến. Hồi lau 
nàng ngước mặt lên thấy hai cặp mắt dữ-tợn kia chăm-chỉ 
ngỏ nàng. 

Người đàn-bà hỏi : 

« Cô ở đâu ? 


— Nhà tôi ở Isebim, và bây giờ tôi tính đi qua kinh-đô. 

— À ! có lẽ cô giàu có lắm nên mới di xa уйу? 

— Nhà tôi nghèo lầm, trong mình tôi nay còn có tám chục 
đồng tiền kopecks. 


— Nói lao sao chớ? Chic láo rồi. Đi đường xa như vậy mà 
trong mình có bao nhiều đó, ai mà tin duoc! n 

'Trà-cố-Vĩ hết sức nói, song họ không tin chỉ hết, 

Người đàn-bà lại cười lạt với chồng : « Từ Tobolsk mà 
đi Saint-Pétersbourg, trong mình đem theo có tám chục đồng 
tiền kopeeks, thật vậy chớ ! » 

Tra-cé-VI rụng-rời kinh khiếp, nàng ran cầm nước mắt 
lại, và thầm thi cầu xin Chúa cứu giúp nàng. 

Hai vợ chồng cho nàng ăn vài củ khoai đỡ lòng, đoạn bảo 
nàng đi ngủ. Họ nhường cái bếp cho nàng. ? 

( Dën Nga, may nhà đân-đã không có giường chiễu, ho ngủ 
trên ghế dài, hoặc trên bếp, hay là dưởi vén-räm. Bên họ, cải 
bếp rộng lớn va ẩm nhút. 

Tra-e6-Vi hồi hộp trong lòng, nàng nghỉ hai người đó là 
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{ау рот nên muốn dua hết tiền cho ho ding khẩi hoạ. Nang 
bën còi áo пдо:ї đề đưới đất gần bën cái bị của nàng, cố ý eho 
hai người gian tới đó lấy tiền chớ không lục soát minh nang. 
Xong rồi mới leo lên bếp ma nghi, không cài giày. 

Đến khuya hai pgười ấy tưởng nàng đà проп giấc aên mò 
tới. Trà-cố-Vĩ nghe hai người ấy nói với nhau rằng : « Nó còn 
tiền trong mình né nữa, nó có bạc-giấy nhiều lắm. Tôi thấy 
nó đeo một cái túi tòn-ten trên ngue, lò sợi dây ra. » Ấy là lời 
người đàn-bà nói. 

Họ lại rầm-rì nhé-to, song mấy tiểng nào lọt vào tai nàng 
thì làm cho nàng kinh hãi hơn nữa : « Không ai thấy nó vô 
nhà mình hết, và chắe không ai biết có nó ở trong làng nầy. » 
Ho lại xầm-xì nhỏ nữa. 

Đoạn bọ nin (int, Tra-cd-Vi có ý mừng. Thinh linh 
thấy một đống đen si 16 lên, nàng nhướng mắt thấy người dèn- 
bà bò lên bếp; nàng rua rầy hết sức, và gắng gượng xin tha 
đừng giết nang và nói chắc chin : nàng không có tiền bạc chỉ 
cả. Người đàn-bà không trả lời, cứ khám xét trong mình nàng, 
bắt nàng phải cồi giày ra cho họ xét. 

Người đàn-ông đem dèn đến : mở câi-däy nàng đeo trên 
ngực ra, chẳng thấy tiền bạc chỉ hết, duy có giấy thông hành 
mà nàng âm theo trong mình chẳng rời. Họ xét trong tay 
màng, không thấy chị, thì leo xuống trở về, đề Trà-cố- Vĩ run- 
rầy lập cập ở đó, 

Tra-c6-VI sợ bị lục-soát một lần nữa, nên nàng bối rối 
không dám ngủ, Đến kbi nghe họ ngáy pho pho nàng mới 
an tâm. Bỡi đi ей ngày nên một nhọc, nàng cũng an-giấc luôn. 

“Trời đã sáng mà nàng chưa thức dậy, người đàn-bà đến 
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kêu, nàng mới hay. Khi bước xuống, nàng lấy làm lạ vi thấy 
vợ chồng người chủ-nhà vui về ân-cần béi thăm. Nàng muốn 
kiču từ lánh đi cho khổi nhà ấy, nhưng họ cầm lại dọn bữa 
cho nàng dùng. i 

Người đàn-bà dem < xúp > ( soupe ) ra rót cho nàng một 
chén lón, Người dan-dng lại rót cho nàng một bình đầy rượu, 
Thấy vậy, Тга-сб-Үї mới vững long, họ hổi đâu, thì nàng 
không ngần ngại chi cử lời ngay mà thưa, nàng lại kề thêm 
một đoạn ljeb-sử của nang. Họ long tai nghe cách cbăm-chỉ - 
lắm. Muốn chữa lỗi trước nên be nói : hồi hôm có ý muốn 
biết coi nàng có tiền bạc chi, sợ nàng än-câp của ai, e lính bắt 
đặng phải tội liên can ; họ lại bảo : muốn biết coi họ cô bụng 
gian không thì cứ đếm tiền lại sẽ rõ. 

Hồi lâu, Trà-cố-Vĩ kiču từ, ra khổi nhà và lấy làm mừng 
lầm. Khi đi đặng vài dim đường nàng bèn đếm tiền trong túi 
lại, đếm hai ba lần thấy tới 120 đồng tiền kopeeks (101 1 đồng 
bạc của ta ) thì lấy làm kinh ngạc hết sức. 

Đến sau, nàng thường thuật chuyện nầy và nói ring: ấy 
là chứng thật rõ ràng Đức Chúa Trời hằng che chổ nàng, và 
làm cho kể gian-giảo được hồi tâm tỉnh lại. 

Thân gái dặm-trường cặp biết bao đều trắc-trở. 

Cách it lâu, bữa nọ nàng phải di một quãng đường rất xa, 
hai giờ khuya nàng thức dậy lên đường. 

Bi dàng it bước bỗng có một bầy chó vây nàng. Trong 
cơn bối rối nàng múa gậy mà chạy : chó sia vang, lại có con 
cẩn áo nàng mà xé, Nang hoẳng-kinh, té xuống đất, mà lòng 
hàng cầu xin Chúa. 


Mấy con chó lại ngửi mình nàng làm cho nàng rôn 6c, 


lạnh mình. Đến sau khi thuật lai chuyện nầy, nàng nói rằng : 
« Khi tôi nghĩ Đấng đã cứu tôi lúc bị đông tố, và khi ở trong 
nhà kể gian, thì âu là cũng sẽ cứu đến tôi trong cơn hiềm 
nghẻo nầy chẳng sai. » 

Mấy con chó ấy không làm bại chỉ đến nàng, có một 
người nhà-quê đi ngang qua đó đuồi bầy chó chạy mất, 

Lòng nàng hằng lo báo hiếu chẳng quảng cực nhoc. 

Mùa đông đã tới, Trà-eố-Vĩ đi không được nữa, đường sá 

“đều bị tuyết xuống 14р mất, không ai đi bộ được. 

Tam ngày sau, nhờ eó xe ( thứ ze chay trên tuyết у chạy 
thường, nên tuyết tan bớt. Trà-c6-VT lại quyết đi nữa. Mấy 
người nhà đậu ngăn trở và nói : giữa lúc trời giá-rét nầy, 
dẫu cho người trai-trang mạnh-bạo cho mấy mà ra đầm-sương 
đạp-tuyết thì cũng phải nguy, vì không thë nào rõ đâu là 
đường là nẻo, đâu là hầm Ьб. 

Cũng may, khi ấy lại có một tốp xe chở lương-phạn qua 
thành Ekatherinembourg cho kịp lễ Sanh Nhựt, đi ngang qua 
đó, Mấy người đánh-xe nghe sự tích nàng thì có lòng thương; 
nên bằng lòng chở nàng đi. 

Họ thấy nàng mặc y-phụe không hợp mùa đông, thì họ 
kiểm chỗ kin-đáo cho nàng ngồi, cùng lấy bố đắp hàng hoá 
cho nàng che thân; dầu vậy mà vì khi trời lạnh quá nên nàng 
cũng phải cực lực lắm. 

Khi trời càng ngày càng giá-rét, di ding bốn bữa, xe 
ngừng trước quán ở chỗ vàng vẻ. Trà-cố-Vĩ lauh queo bước 
xuống xe không nồi, họ phải đỡ nàng vô quan. Họ thấy mặt 
nàng tải mét thì ân cần săn-sóc, lấy tuyết đánh trên mặt nàng. 
Vi nàng không có áo-lồng ( vü-y: áo mặc trong mùa lạnh ) nên 
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bo không chịu cho nang di theo nữa, vì trời càng ngày càng 
xanh, e nang chịu không thấu, 


Trà-c6- Vi khóc loc hết sứ, nàng sợ không bao giờ gặp 
địp tốt như vậy, cùng dang người tử të như mấy kể đánh-xe 
dé. Lại thêm máy người chủ quản không muốn cho nàng ở 
trong quán mà < báo-đời » vi nàng không tiền trong lưng, 

Trong cảnh đoạn trường như vậy, Trà-cố-Vĩ bối rối hết 
sứe, nàng nằm lỳ ở xó trong quán mà ehju lạnh. 

( Quan ở xứ đó thì chỉ như edi trại, trên có nóc, còn xung 
quanh thi trống trơn không vách phên chỉ cả. ) 

Mấy người đánh xe thấy tình cảnh Trà-cố-Vĩ như vậy, 
thì không në bë nàng, nên chung tiền lại đặng mua cho nàng 
một cải áo lông. Thường 1 câi áo lông giả lối 5 đồng bae Nga 
( lối 20 franes ), song rủi thay, mua đâu cũng không ai bán; 
vi nơi vắng vë hiu quạnh không ai dam bán áo mình, sợ ban 
rồi không mua lại cài khác được. 

Но này một cái йо của một cô con gai trong quan đến ` 
bảy đồng tiền Nga, song cò nọ cũng không chịu bán. 

Không ai biết tính làm sao, thoạt có một người đánh xe 
trẻ tudi bảo rằng : 4 

« Bọn minh hãy thay phiên nhau mà cho cd mượn áo. 
Đây dé tôi cho cò mượn áo tôi trước, khi đến mỗi däm đường 
thì người khác thay phiên đưa áo cho cò. Như vậy thì xong. > 

Ai nấy cũng cho là phải. 

Trà-cô-Vi lên xe, choàn vü-y đỡ lạnh. Người tré tuồi đã 
eho nàng mượn áo, lắy tăm bố của nàng mà đắp thân, đoạn 
ngồi « ehỏ-hỗ > mà ca lý vui về. Đoàn xe lần lần chạy, khi đến 
mỗi dăm đàng thi họ thay nhau mà eho mượn áo. 
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Doc dang, Trà-cố-Vĩ chẳng ngớt nguyện xin Chúa trả 
công oho mấy người làm ơn cho nàng và xin chớ đề họ phải 
lạnh vì nàng. Chẳng bao lâu thì (01 Ekatherinembourg bình 
an vô sự. 

Đến nơi Trà-eố-Vĩ cũng tro chung với mấy người đánh- 
Xe trong một quán. • 

Bà chủ quán, nghe mấy người đánh xe thuật lại một 
đoạn lịch sử của nàng, thì định chic nàng không tiền, nên 
mới kë lên mấy nhà từ-thiện trong thành và khuyên nàng 
đến mấy nhà ấy, thì họ sẽ bảo bọc và giúp nàng đi đến nơi. 
Trong mấy nhà mà bà chủ-quán đã kë ra thì bà có ý khen 
nhứt một bà nọ tên Mỹ-linh (Milin ), hay ra ơn thí đức, 
thường giúp đỡ kể nghèo khó, treng thành ai cüng biết danh, 

Mấy người trong quán đồng nói, lời bà chủ là đúng sự 
thật, họ khuyên nang nghe theo. 

Khi ấy giả như Trà-cố-Vĩ không nghe bà chủ quán chỉ 
mấy nhà từ thiện đó thì eüng phải kiếm nơi kháe mà gởi thân, 
vì ở trong quan không có chỗ. 

Sáng ngày nhằm Chúa-nhựt, Tra-cd-Vi thức dậy sớm, 
có ý muốn đi tìm bà Mỹ-linh, nên trước hết nàng di vào nhà- 
thờ mà xem lễ, 

Trong nhà thờ nàng qui gối cầu nguyện cách sốt sắng phi 
thường, lại thêm cái bị nàng mang củng y-phục nàng mặc 
làm cho ai nấy đều đề ý đến nang, biết nàng là khách đàng 
xa, 

Xein lễ đoạn, kbi bước ra nhà thờ, có một bà xem rất 
phong nhã bước dër hồi thăm nàng là ai? Nàng trả lời qua 
loa vài tiếng cho cé chừng rồi tích đi, cùng nói nàng muốn 


di tim một người tên Mÿ-linh mà thiên ha đều khen ngợi là 
kể có lòng nhơn-đức hay giúp đỡ kë nghẻo. 

Bà Mỹ-linh là người đứng hỏi Trà-cố-Vĩ đỏ, mà nàng 
không biết, Bà nghe nàng ca tụng tanh dire bà cách thật thà. 
thì bà biết nàng không сб ý dua-njnh, song bà muốn khuấy 
chơi một chút, nên trả lời rằng : ` 

« Bà My-linh ma cháu khen ngợi chẳng phải tử tế như 
lời cháu nói dän, Chau sẽ theo qua về nhà, qua sẽ thết đãi 
hon bà đó nhiều lắm. > 

Xét theo lời người ở trong quán, thi Trà-cố-Vĩ nghỉ cho 
bà đang đứng nói chuyện với nàng dạ chẳng lành ; còn ngần 
ngại nàng không dám chối từ, song trong lòng không muốn 
theo bà về nhà, định người bụng chẳng tốt. . 

Bà Mỹ-lioh thấy Тга-сб-Уї di lưởng-thưởng phía sau, 
không muốn theo bà, thì bà nói :« A, như cháu một hai cũng 
quyết tim đến bà Mỹ-linh, thì kla, nhà bà ấy trước mặt đó, 
đề vô rồi coi bã đãi cháu ra sao. Nhưng cháu phải nhớ : nến 
ba ấy hất-hủi cháu thi chau hãy trở lại với qua nghé 1» 

'Trà-cố-Vĩ không dép lại lời gì, bướe vô, hài mấy người 
nhà có bà Mỹ-linh ở nhà chăng ? Mấy người nhà láy làm ngạc-. 
nhiên, vì bà Mỹ-linh đi theo nàng đó mà nàng còn hỏi Mỹ-linh 
nào nữa, nên họ làm thỉnh ngó trân nàng. 

Tra-c6-Vi lại hỏi nữa : 

a Chẳng rõ tôi hầu chuyện với bà Mỹ-linh dirge chăng ?» 

Trong mấy người tớ gái, lại có một người nói : 

« Bà đứng đó mà cô còn hỗi ai nữa ? » 

Trà-cố-Vĩ xây lại thấy bà Mỹ-linh đưa tay ra nắm hai 
tay nàng, nàng liền cúi xuống hôn tay bà mà rằng : 


є Tôi biết chic tiếng-đồn không sai chút nào 1 » 

Bà Mỹ-linh thấy Trà-cố-Vĩ vui mừng thì bà đẹp dạ lắm: 

Bà bèn sai người di thưa với bà G... là một người chị em 
bạn cũng đầy lòng từ thiện như bà và cho hay có Trà-eố-Vĩ 
ở nhà ba, dang bai chi em lo giúp đỡ. 

Khi dùng điềm-tâm rồi, "Trà-cõ-VT lần lần thuật rõ nỗi 
đoạn trường của nàng, và không giấu cải ý lạ của nàng là 
muốn qua tận Saint-Pétersbourg mà xin ân xá cho cha, 

Bà Mỹ-linh, nghe nàng tính chuyện lớn lao như vậy, thì 
bà không chåc nàng sẽ dang đắc-kỳ sở vọng, song bà không 
në сап ngăn, hai bà chi muốn cầm nàng tại Ekatherinem- 
bourg cho đến mùa xuân năm tới, 

Tra-c5-Vi thấy thiên-khí lạnh lùng, biết không thế nào 
đi tới nữa được giữa mùa đông giá rét như vậy. Hai bà nhơn 
đức kia cũng сб ý muốn cầm nàng lại nên chưa tổ cho nàng 
biết hai bà có thé giúp nàng, và sẽ ra sứo giúp trong sự mao 
hiềm của nàng. 

Tra-c6-Vi ở đó bình an lắm, nàng dang hai bà nhon đức 
eó tiếng ở vùng ấy thương yêu thì nàng lấy làm toại chí và 
nàng hằng nhớ ơn luôn. Đến sau, khi nàng thuật lịch sử nàng 
tới đoạn nầy, khi nhắc đến tên bà Mỹ-linh thì nàng thương 
nhớ vô cùng va tra lụy hết lòng cám mến. 

0 dó dang vài ngày thì nàng nhuốm bịnh, vì trước kia 
nàng dim mưa cà đêm, đã bị cảm mạo, sau bịnh lạnh lẽo nên 
phải ho dữ lắm. Hai bà đạo đức lại chăm nom thuốc-thang 
cho nàng cùng day nàng đọc sách và tập viết, 

Khan quan không nên trách ông bà Lô-phụng-Lọc sao 
không eho Tra-cé-Vi học hành chút đỉnh. Bỡi ông bà nhiều 
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nỗi oan khồ, sự nghiệp đã trôi theo đòag nước ; dẫu có rán 
che nàng học hành thì chẳng ích chi, boặc thêm hiềm nghèo 
nữa, tưởng ngày sau nàng căng sẽ phải theo kể sàn-giã thôn 
quê và ở bực rốt hèn trong xã hội mà thôi. 

Маза đã bị cha mẹ bỏ phế, không lo chỉ dën nàng ; 
thấy vậy 1а càng nên kinh phục edi lòng cbi hiếu của nàng. 

'Trà-cố- Vĩ lúc bé-thơ có boc-tâp chút ít, song từ khi theo 
cha mà qua Sibérie, nang mang lo làm lyng cực nhọc cå ngày, 
nay không còn nhớ chỉ nữa, 

Ray nàng lấy làm tite, nên hết sire chuyên học rất cần 
mẫn cả ngày, it nbớ tới sự ăn ngủ ; nhiều lần bà Mỹ-linh và 
bà G... rầy la. Trà-cố-Vĩ học trong vài thang thì đọc và biều 
được quyền sách kinh của hai bà chủ nhà cho nàng ; nàng 
ham mộ và mừng lắm. 

Xưa rày, khi nàng muốn xin gì cùng Chúa thì nàng dùng 
lời đơn sơ thật thà, muốn sao nói vậy ; nay nang thấy :muốn 
xin di gì, muốa 12 tấm lòng mình cùng Chúa, thi trong sách 
có kinh, lời lễ ebäi-chuốt, êm-thấm, rõ ràng minh bạch, cùng 
cách thiết yếu. Nàng thường nói : 

« Người đời có phước lắm 1 но thông thái nên biết dùng 
lời lẽ khên ngoan mà kêu xin cùng Chúa, họ сб nhiều phương 
thế đề tổ lòng thành thật eủa họ, lại thuộc nhiều kinh hay đề 
dec mà cám ta Đứng sanh thành vạn vật vì những ơn Người 
đã ban, bọ lại được hoc thông mọi lễ trong đạo Thánh-Chúa,» 

Bà Mỹ-linh nghe vậy thì mỉn-cười và thầm nghĩ rằng : 
« Chắc không sự chỉ ngăn trở con đàng nó được vì nó rất hiếu 


thảo lại thêm bằng đọc kinh cầu nguyện cách sốt sắng lạ 
thường. » 


Hai bà nghĩ vậy nên đồng tâm hiệp lire tim phương thế 
Шар nàng, còn thành bại thề nào thì phú dưng che Đứng 
Tạo-hoá, là Đứng đã hing phù-hộ nàng nhiều phen, 

Bà Mỹ-linh và người chị em bạn bà thường dùng phương 
ng thế kia mà ngău сар nàng, càng ân cần săn-sóc nàng che 
nàng quyến luyến và quên myc-dich nàng. Nhưng rốt cuộc 
không ai làm cho nàng xiêu lòng được, nàng khăn-khắn một 
lòng mà thôi, nên thường than thở : 

«Вау giờ ding vui sướng ấm no, tôi nở nào quên cha må 
tôi đang ở nơi quanh-qué tư-lương và phải khốn eực trim 
bề ; tôi ở đây vui vë sao đành ? > Hai bà cùng thế, phải nghe 
theo, và sắm sửa hành lý cho nàng. 

Đông qua, xuân lại, bà Mỹ-linh và bà G... lo lắng cho 
Tra-c6-Vi lên dang, cùng trao vài bứe-thơ gổi gắm nàng cho 
nhiều người. 

Тї Ekatherinimbourg( thuộc e A-chda ) qua Nijeni ( thuge 
vt Âu-châu ) phải đi ngang dãy núi Ourals, đàng så hiềm trở, 
nën hai bà từ-thiện đã mua cho nàng một cái giấy tàu, cùng 
gởi gim cho một người buôa-bân eñng di qua Nijeni mà lo 
việc thương mãi ; người nầy thông thạo đường đi lắm. 

Dãy núi Ourals là biên giới A-chau và Âu-châu. Từ 
Ekatberinembourg đi đến đó phải ding đường thủy ; đếm 
nơi phải băng núi, qua nhiều déo, ải ; đoạn đi thuyền theo 
đồng sông nầy dòng sông khác. 

Nhưng phần rủi cho nàng, khi qua mấy cái đẻo và ải ở 
day Ourals thì người buôn-hán nọ lại lâm binh nặng, nêm 
lúc tới một làng shỗổ kia ở nơi bờ sông Kama thì người đó 
phải ở đấy mà dưỡng bịnh, đi nữa khéng đặng, 
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Trà-cố-Vĩ như chim gãy сапһ, buồn bực vô hồi, nàug 
không thế mướn xe qua Nijeni cho dang, nên phải quá giang 
theo may chiếc ghe chở muối và sắt theo sông Tehousova và 
Kama. Nàng đi từ đó đến vàm sông Kama và Volga thì đặng 
bình an vô sự ; song từ đó đi đến Nijeni thì nước ngược, nên 
hai bên bở sông phải có ngựa kéo. 

N ñin khúc sông thường đông-tố di din, nên bữa đó lại 
gặp són/-sió bão-bùng, mấy người bạn ghe ( trạo-phu ) phải - 
cầm chèo lớn, chèo cho ghe ra giữa dòng sông; họ sơ y, 
quo cắn chèo trúng mấy người ngồi dưới ghe làm cho ba 
người phải té xuống nước, trong số đó lại có Trà-eố-Vĩ ; họ 
lật đật vớt lên đặng cả ba. 

Tra-cd-Vi không bị thương chi cả, ohing tanh gái bay 
e-lé, không thay y-phue khae, vì trên ghe đông người, nên 
cử ngồi mac áo-quần ướt chờ gió cho khô thói. Vi vậy nên 
nang sŠ mũi nhức đầu và lại phải cảm-mạo. 

Bà Mỹ-linh và bà С... đã еб đặn đò người buôn-bán khi 
tới Nijeni phải giúp đỡ nàng đi nữa, Hai bà không dé có sự 
trắc-trở doc đàng, nên không géi sắm nàng cho ai ở Nijeni 
cả ; thành ra kbi tới đó nàng phải bơ vơ một mình, 

Mấy người bạn chèo khiên đồ hành-lý và đề nàng trêu 
bờ sông. ( Đồ hành-lú nang nay dang bộn-bề vi nhờ lòng từ- 
thiện của bà M§-linh ). 

Gần bốn lại có một cái nhà thờ và một nhà-phước rất lớn 
cất trên dành cao, 

'Trà-cố-Vĩ thấy vậy mừng thầm, nên buong bå đến nhà- 
thờ mà cầu nguyện theo thói queu rồi sẽ tìm nơi trú ngụ. 

Nàng bước vô ahè-thà thấy tư ЪЁ vắng vẻ chỉ nghe tiếng 


UN 


bát ving vâng của mấy người vü-lu hát khi đọc kinh hôm 
xong, nàng nghe vậy thì рЬбі phở trong lòng nên nghĩ thầm 
ring ze Ngày kia, Pire Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện tôi rồi, 
tôi cũng sẽ An-tu mà cám tạ ơn lành Chúa đã ban cho tôi ». 

Khi ra khỏi nhà thở, mặt trời đà chen lin; nàng dëng 
trước cữa nbà-thà гайт xem phong cảnh rất dep dé, vam 
sông rộng lớn thỉnh thinh, ngó lâu xem lại thân nàng rất nhỏ 
nhoi nên phát sợ. 

Lúc còn ở Ischim nàng chỉ tưởng trong con đàng mgo- 
biềm của паре sẽ có nhữrg sự cheo leo về vật-chất : nàng đã 
đề phòng đề lướt sự đói khát lạnh lẽo hoặc sự chết mà thôi, 
song nay lại thấy nhiều đều pgăn-trở khác làm cho nàng ngä 
lòng rủn chí lắm. 

Khi ở chốn thôn quê sẵn-giả, tuy quạnh-quẽ tư-lương 
song có cha me nàng, nay ra giữa chốn kinh-tbành đô-hội, 
thiên hạ dập diều, mà nàng là kể lạ tứ cố vô thân, trơ trọi 
một mình, giữa đám đông người, không ai đề mắt mà xem 
hoặc đề tai mà nghe nỗi khốn khồ của nàng. 

Tir ngày nàng đặng lân-la cùng hai bà sang trọng ở Eka- 
therinembourg thì nàng thuần-thông lỗ-nghi phép-tie, lại 
thêm ý tự-trọng một chút, nay thấy phải lòn cúi cậy nhờ 
người thi nàng lấy làm cực nhọc hết sire, nên than rằng : 

« Biét bao giờ tôi gặp ding người t& tế như bà Mỹ-linh 
và bà G..., nay tôi cách xa hai ba ngàn dặm. Khi tới lều tranh, 
quán nhổ mà tôi còn ké né ро ngo, thì khi đến Saint-Péters- 
bourg, trước đền vua thì tôi ran sợ bực nào nữa ? » 

Ấy là lần thứ nhứt mà nàng suy như vậy, cũng là lần 
thứ nhứt mà nàng phát nga lòng, đến di giọt lụy tầm їй, 
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Nang nhớ lại cha già mẹ yếu mà nàng dš bå nơi chến 
sương-sa tuyết-đóng, lại sợ nỗi eóng cuộc nàng không diac 
thành thì run sợ và hối hận lắm. 

Nhưng tức thì nàng lại tự trách sao yếu đuối làm vậy, 
cùng không hết lòng trồng cậy Chúa ; nàng bën ăn-năn và 
xin thiên-thần hộ-thủ tha-thứ, đoạn nàng lật-đật trở vào 
nhà-thờ một lần nữa ma xin Chúa thêm sức mạnh cho nang. 

Khi ấy có một người nữ-tu toan đóng cữa nhà-thờ, bỗng 
thấy парк hăm-hở chạy vò cùng quì-gếi cầu neuyén cách 
chăm-ckÏ vô hồi, thì 14у làm lạ, nên bước lại gần hỏi thăm 
và cho nàng biết bây gio đã đến giờ phải đóng các cửa lại. 
'Trà-cố-Vĩ hơi bối rối liền thật thà tổ duyên cớ tại sao mang 
phải trở vào cách hối hả làm vậy và cñug nói nang không 
muốn vào nơi quản-xá, một xin cho đỗ nhờ trong nhà-phuớc. 

Người nữ tu giữ cữa trả lời rằng : 

« Đây là nhà-phước, người ngoài khôag ding phép vào, 
nhung mà đề tôi thưa với bà bề-trên, bà sẽ giúp cô chút-Ít 
đặng. 

— Em chẳng cầu Liền bạc chi, có mấy bà rất nhơn-dứo 
đã cho em tiền khá, nến khổi phải đi ăn xin trong một lúc, 
bây gió em muốn xin nghỉ nhờ một đêm rồi sáng em sẽ di 
Dën 

Người nü-ta nghe vậy thì bao nang hãy di theo. 

Đến noi, bà bë-irên dang đọc kinh, người nữ-tu bën qui 
gối gần cita mà chờ, Trà-cố-Vĩ cũng bắt chước qui theo, nang 
trong lòng hết sức nguyện xin Chúa khiến bà bề trên 
thương đến nàng. 

Khi bà bề-trên đọc kinh xong, bước đến thấy nàng qui 
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dưới gạch liền đỡ dậy. Trà-cố-Vĩ xưng tên họ, tổ mục đích 
việc di đàng của mình, đưa giấy thông-hành và xin cho nghỉ 
nhở nơi nhà phước một đêm. Bà bề-trên cho liền. 

Mấy người nữ-tu trong nhà-dòng đều tựu đến bôi thăm 
nàng lăng-xăng, nàng trả lời theo câu béi từ người và thuật 
nhiều nỗi cam go của nàng đã trải qua một cách minh bạch 
rõ ràng, làm cho ai nấy đều sa nước mắt vì thấy nàng là con 
rất hiếu thảo cha mẹ. 

Ai nấy cũng động lòng thương và ân cần lo läng cho 
nàng : bà bề-trên nhà dòng cho nàng ở chung một phòng với 
bà, bà lại có ý шиба che nàng ở luôn trong nhà phước và 
muốn biên tên nàng vàe sŠ các chị ở nhà tập. 

Vén Trà-cố-Vĩ cüug déc lòng kbi lo xong việc rồi, sẽ vào 
nhà An tu trong nhà phước. 


Độc giả đã thấy : trước khi tới thành Ekatherinembourg, 
thì Trà-eố-Vĩ tưởng thành Kiew ở trên con đường qua Saint- 
Pétersbourg, nên muốn khi đi ngang qua đó, sẽ xin trước bà 
bằ-trên nhà-dòng cho nàng khi xong viée rồi trở vào mà 
біш, 


Đến nay nàng biết thành Kiew ở ха lắm. Thành Saint 
Pétersbourg là kinh-đô nước Nga ở phía Bắc, còn thành Kiew 
lại ở phía Nam nước Nga, thuộe về miền Ukraine là nơi ông 
bà nàng đã gầy nên sự nghiệp. Vì vậy nên nàng cũng sẵn lòng 
chọn nhà-phước Nijeni là nơi đề ngày sau nàng sẽ gởi thân 
má-hồng vào đó. Bà bề trên khuyên nàng hãy khấn chắc : ngày 
sau nàng sẽ trở vô nhà Cota ở đó. Tra-cd-Vi không chịu 
khấn chỉ hứa mà thôi, nàng nói rằng : 

« Tôi chưa biết thánh-ý Chúa định lẽnào : Lòng tôi hằng 


ао ước muốn nương nhờ nơi đây, và pếu như ý Đức Chúa 
Trời đã định vậy, thì có chi mà lo sợ ? > 

Nàng bång lòng ở Nijeni vài hôm đặng dưỡng sức lại, và 
tìm phương-lhế mà di thành Moscou ; song liền dé nang 
nghe trong mình mỗi mệt, tứ chi rü liệt, và phat đau rất nặng, 

Lúc di qua khỏi núi Oerals thì nang lại mang một chứng 
binh ho, nay nóng mè mang; lương-y đến chan mạch đều 
lắc đầu thở ra, song nàng không nao-núng cùng không lo sợ. 
chi, cir nói : 

« Tôi tin chắc ngày gid Chúa định ( giờ chết ) chưa đến 
cho tôi, vì không lẽ Chúa cất tôi trước khi tôi bao biếu cho 
cha mẹ tôi. » 

Lần lần Ыар nàng (huyên giảm ; đang con ốm yếu như 
vậy, nàng bằng lo học thêm cùng giữ 18-Ingt trong nhà dòng 
rất nghiêm nbặt nên sức nàng lâu bình-phục lại lắm. 

Nay sức đà yếu, nàng đi bộ chẳng đặng, hoặc ngồi trên xe 
đi trên đường đá cüng chẳng kham, nàng phải thuê thir xe 
không bánh chạy trên tuyết di cho êm hơn. 

Đường đi trên tuyết đã làm xong, nàng sắm sửa lên đàng 
cùng nhiều người hành khách cũng đi một nga ấy. 

Bà bề-trên nba dòng, trước đã pgău cần nàng kbông được 
vì nàng đã chỉ quyết rồi, nay bảo : dầu công việc thành bại 
tbè nào, khi nàng trở về bà chẳng từ räy bao giờ, cũng trao 
cho nàng một bức-thơ bảo kbi đến Moscou thì tim nhà cd 
S..., mà trao bức-thơ đó sẽ ding cô lo lång cho, 

Các người nữ-tu đều có lòng thương mến Trà-cố-Vĩ và 
biết chắc không khi nào ning quên lời hứa, sớm muộn cũng 
sẽ trở lại nhà-phước, 
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Tra-c6-Vi đi đến Moscou dàng bình an vô sự. Cô 5... tiếp 
rước nàng rat hậu và cầm nàng ở đỏ vai ngày dáng kiếm người 
gởi nàng đi qua kinh-đô. Cô S... có viết thơ bảo nàng khi tới 
Saint Pétersbourg giao cho bà công-chúa Т... 

Trà-cố-Vĩ cùng một người lái buôn đi hai mươi ngày 
đường mới tới Saint Pétersbourg vào lối trung tuần thang hai 
tây. Nàng cách xa mẹ cha pay lần tay tính đặng mười tám 
tháng trường, song lòng bằng phấn chấn luôn, 

Tới nơi, nàng theo người lái-buôn mà đỗ nhờ nơi nhà 
người ở theo kinh Ekatherinski. 

Trà-cố-Vĩ chưa biết tính làm di gì. Tuy cô 5... đã dặn 
bảo phải dẫn Trà-cố-Vĩ đến cùng bà công-ehúa Т..., song chủ 
lái mảng buôn-bản, không lo đến nang cho mấy. Chú lái di 
qua Riga, đề nàng ở nhà với vợ chú. Vợ chú ân-cần vui vé 
với Trà-cố-Vĩ lắm, song không làm thế nào giúp nàng dang ; 
thành ra nàng phải phí một quãng thì-giờ qui báu vô ích. 

Nàng có một bức thơ của bà б... ở Ekatherinembourg 
Séi cho một người ở bên kia bờ sống Néva bên cù-lao Was- 
sili-Ostrow. 

Ngoài bì-thơ lại có dja-chi rë ràng lắm, nên vài ngày sau 
'Trà-cõ- Vĩ nhút định đi cùng vợ chú lái tìm đến nhà ấy. Song 
kbi đến bë sông Néva, gặp lính tuần-cảnh cấm chẳng cho di 
qua, vì nước da gin đồ xuống е hiềm nghéo. Trà-eõ-VT thất 
vọng phải trở về nhà buồn bực. 

Khi ấy có một người quen với chú lái tới khuyên nàng 
đầu đơn lên Thượng-nghị-Viện xin xem xét án cha nàng lại, 
và người ấy tim người làm đơn giùm cho nàng. 

Nhớ lại lúc trước nàng nhờ đơn-từ nên được quan thống 


soái Tobolsk cho giấy thông-hành, nay nàng nghe adi vậy thi 
mừng lắm, nên chịu liền, 

Họ biều bàng viết một lá don không nghĩa chi cå, lại 
không đúng theo lat, he cũng không chỉ cách cho nàng biết 
phải làm sao dưng đơn lên. 

Nàng mắng lo việc đơa từ, nên không ngây giờ mà lo mấy 
bức thơ gổi gâm rất cAn-thiét kia, 

Rang ngày, Trà-ố-Vĩ cầm đơn lên Thượng-nghị-Viện, 
nàng bước lên thang cbắnh: vô tận trong một phòng chưởng- 
Ấn, thấy thiên hạ lao-nhao, nàng không biết phải trao đơn cho 
Al 


Mấy viên tho-ky thấy nàng buée tới tay cầm đơn thì ngỏ 
một cải, đoạn củi xuống viết nữa không nói rằng chi cả. Cé 
người khi thấy nàng thì giả điếc làm ngơ, không đếm xia chi 


mấy lời nàng, cũng không ngó tới lá đơn nàng, họ tránh 
và xây lưng đi (обе. 

Có một viên tuần-phòng giả, lật đật đi ugang qua đó thấy 
nàng đứng trước, thì quẹo qua phía mặt mà tránh cũng như 
tram một cây cột, hoặc bàn ghế chỉ ; Tra-cé-Vi cũng nép 
qua phía đó mà nhường đàng, nên hai người đụng nhau rất 
mạnh. Viên tuần phòng ấy nồi xung, mới hỏi nà»g đi đâu, 
muốn xin gi. 

Trà-cố-Vĩ trao đơn xin đưa lại cho Thượng-nghị-Viện, 
người йу tánh tình lỗ-mãn, khong hôi chi hốt, tưởng nàng là 
kë ăn xin nên nắm cánh tay nang mà хо ra vữa, 

Tra-c6-Vi không dam bước vô nữa, nang có ý đúng ở 
ngoài trông khi gặp một ông nghị sé trao đơn liền. 

Nang (айу nhiều người trên xe bước xuống, đoạn thẳng 


мди. 


lên thang lầu liền : mặc sắs-phục, mang gwom, và hia, ngự 
cé ngôi sao nhấp nhang, có kë lại có (008-101 trên vai. 

Nàng tưởag mấy kẻ ấy là quar-binh, nên không nạp don 
cho ai ; và nói : ông nghị-viện chic cé cải chỉ khác hơn nên 
hë mình ngỏ thoáng qua thì biết liền. 

Đến ba giờ chiều, ai nấy đều lui về hết, duy có một mình 
nàng edn lơ the ở đó, nàng lấy làm lạ, sao nơi Thượng-nghị- 
viện, thiên hạ đông đảo lắm mà không thấy một ông nghị 
nào sốt. 

Vë nhà, nàng thuật chuyện lại cho vợ chú lái nghe thì 
my го cà euời và nói cho nang biết : шау ông nghị cũng là 
Bgưởi ta, mấy rgười nàng thấy đó đều là nghị-viên ca. 

Sáng ngày trước giờ công-đồng hội nghị thi пап đã có 
dưới thang lầu. Còn ngần ngại, nên bất cứ ai nàng cũng dung 
đơn vì sợ eó khi phải ông nghị mà bỏ qua ching ; song cũng 
không ai khấng thâu lá-đơn của nàng. 

Hồi lâu, nàng thấy một ông mập map trên xe bước xuống 
co mang day băng dó ; mac y-phục cũug đổ, hai bên ngựe 
đều có n.ề-đay hình ngôi sao. Nàng thấy vậy mới nghĩ thầm 
rằng : 

< Đó, chắc là ông nghị, nều chẳng phải ông là nghị-viên 
thì trong trần-tuế nầy còn ai па!» 

Nàng liền bước tới оар don lên xiu éng ấy khãng xem 
giùm. Một đứa dầy-(ớ theo hầu hạ ông lại x6 nang ra nhè nhẹ. 
Ong nghị ấy tưởng nàng xin tiền nên min cưởi, bước lên 
thang lầu và nói : < Сё Trời phò-hộ спо!» 

Trà-cố-Vĩ đã hãng tới long nuỏng trước Thượng-nghị- 
viện trên mười lim ngày mà khong được việc chỉ cả. 
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Phía dưới thang lầu thì ướt at, lạnh lẽo, Trà-cố-Vĩ chờ 
lâu nên- mài mệt liền ngồi chò-hỗ trên bực thang cho ấm 
chon ; mắt nàng hằng pgó từ người eoi ai có vẻ biền-hậu ôn- 
hoà. 

Phải chỉ mấy người ấy họ rõ đặng tâm-sự đoạn trường 
của nàng, thì bọ sẽ dũ lòng thương chẳng sai; nhưng mà 
trong xã-hội, nơi kinh-thành đông-đảo, thiên hạ ăn chơi, 
giàu sang phü-qui, lên xe xuống ngựa, thì kbít bên đó lại có 
nhiều kể déi kbát, nghèo nàn khốn khồ, tay lấm chơn bùn 
ma họ không thấy. Trên đời có hai thé giới lộn lạo nhau và 
khác bin nhau : thế-giới nầy thì thiên bạ vui cười bi ha, thé- 
giới kia thiên hạ lại thar-khóe bi ai. Giữa hai thế-giới ấy có 
một hang ngưởi rất biếm-hoi lo cho hai thế-giới thông-công 
cùng nhau. 

Bữa nọ có một người giúp việc trong Thượng-nghị-viện ` 
có lẽ đã thấy nàng rồi, nên dừng chơn lại tiếp lấy lá đơn và 
móc trong túi ra một bó giấy. Trà-cô-VI có ý mừng thầm, 
song nhìn lại bó ấy là bó giấy bạc; người ấy rút ra một tim 
giấy 5 đồng bae Nga ( lối 20 quan tiền tây ) mà cho nang và 
trả đơn lại, đoạn bước vô phòng đi mất. 

'Trà-cố-Vĩ bất nhẫn trong lòng, đi về nhà, nàng nói với 
vợ chú lái rằng: 

«Tôi chắc nếu có một người ba-con với bà Mỹ-linh ở 
Thượng-nghị-viện, nyười ấy sẽ cầm tới đơn tôi mà không dé 
tôi là kể bà Mỹ-linh bảo-hộ. » 

Nhơn lúc lễ Phye-sinh, Thượng-nghị-viện bãi hội công- 
đồng, Trà-cố-Vĩ thừa dịp ấy lo đi xưng-tội cùng chịu-lễ, 
Nàng hang đọc kinh cầu nguyện cách sốt sáng, cùng trồng 
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cậy kêu xin gán-vó thiết tha hon mọi lần khác ; khi chịu ơn 
trọng rồi, nàng sanh lòng tin chắc lúc trở lại Thượng-nghị- 
viện một lần nữa sẽ gặp người thâu đơn. Về nhà cũng nói lại 
như vậy với vợ chủ lai. Song thim nầy không đồng một ý, 
lại bão nàng đừng có lo đếa Thượng-nghị-viện làm cbi, hãy 
tìm phương khác còn hay hon. 

Lễ Phục-sinh vừa qua, Thượng-nghị-viện bắt đầu làm 
việc lại. Bữa ấy vợ chú lái cũng có dịp qua mé sông Néva, 
nên khi thấy Trà-cố-Vĩ đi bd, thì cho nàng quá giang trên xe. 
Doc dàng người vợ chủ lái nói rằng : «Cô đã gặp nhiều đều 
uất trắc, tôi không hiều tại sao cô không ngã long? Tôi như 
cô, thì tôi không cần chỉ dën Thượng-nghị-viện hoặc mấy ông 
nghị, họ không giúp ich chỉ cho cô dang; họ cũng như tượng 


đồng Pierre le Grand trước mặt kia, nến cô đưa đơn cho 
tượng đó, thì cô không đặng ích chỉ cå, 


— Tôi tin có Chủa sẽ giúp tôi; hôm nay tới Thượng-nghị- 
viện một lần nữa, tôi tin châe họ sẽ thâu đơn của tôi ngay, vì 
Đức Chúa Trời phép Ge vô cùng. ( Nàng bước xuống xe ). 
Phải Đức Chúa Trời phép {йе vỏ cùng, và nếu phãi thửa ў 
Chúa, thì Chúa cũng khiến tượng đồng nầy cúi xuống mà thâu 
đơn tôi. » 

Người vợ cha lái cười ngất, Trà-eố-Vĩ cüng cười, song 
mỗi người một cách khác nhau. 

Trà-cố-Vĩ đứng ngỏ trâu tượng дбав. Vợ chú lái ngỏ tới 
trướo thấy sông Néva đã có ейп bắt ngang rồi, хе сф qua lại 
rất đông-đảo, nên hôi : 

«Cô có đem thơ gởi cho bà L... theo chäng; bây giờ 
chưa gấp gì, đề toi Чап cô lại nhà bã cho. > 


Tri còn sớm, Trà-cé-VT bằng lòng Ai theo; ca hai đồng 
di qua cầu : mười lắm ngày trước, dưới sông nước đá lồm- 
chồm, ngày nay xuồng ghe đập điều xem rất thú. 

Thấy phong cảnh tốt tươi, Trà-eố-Vĩ biết sẽ gặp điềm 
lành, nàng nắm tay vợ chú lái mà ring : 

< Tôi biết Đứa Chúa Trời rất nhơn lành, Người еһїп từ 
bë kë năng chạy dën cùng Người bao #101» 

Bà L... đã được tin ở Ekatherinembourg cho hay trước, 
nên khi gặp Trà-cế-Vĩ thì bà mừng rỡ đãi-đẵng tử tế, và 
phiền sao Trà-cố-Vĩ 161 kinh-đô đã lâu mà không đi tìm bà. 

Bà L... tiếp đãi nàng rất ân-hậu như bà Mỹ-linh đã đối 
với nàng lúc trước; nên nàng rất cầm tình và tổ mọi nỗi 
trước sau, và nói sự nàng đã xách đơn lên hầu tại thang lầu 
nơi Thượug-nghị-viện hằng ngày, mà không thấy ông nghị 
nào cả. Ông L... xem đơn thấy không trúng vào đâu thì néi: 

« Chỉ mộ! minh tôi cé thề giúp ich cho cô trong việc nầy 
thôi : vì tôi có một người bà con đang kiêm một chức khá 
trọng ở Thuwgng-nghi-vién. Tay mëi biết cô, song tôi coi tôi 
như người thân-thích nån thú thật: người Ќу đã có ehich- 
mich với tôi hồm ray, song không sao, may lắm, bây giờ ІА 
trong mùa Pbue-sinh, tôi sẽ gòi chuyện cha cô mà nói ding 
giải hoà luôn thỀ. » 

Trong nhà cầm nàng lại đặng dùng bữa ; khách kể trước 
người sau lần lần kéo tới, 

Khi gần ngồi bàn, thoạt người bà con ở Thương-nghị- 
viện bude vô phòng-ăn và nói lớn: « Christos voscres » 
( Theo lue lệ bên Nga thuở trước : hē khi anh em bạn, hoặc bà- 
Con thân-thich gặp nhan lần йди hết trong tuần Phue-sinh, 
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người nào le miệng ôm người kia mà hóa cùng nói : Christos 
voscres, nghĩa là : Chúa Ki-ri-xi-td đã sống lại ; người kia hon 
lại cùng đáp rằng: Voistino voseres, nghĩa là : Thật oậu, 
Người đã sống lại rồi. ) 

Rồi đó người nầy êm người khác mà chào mừng cách 
vui vå. 

Ông L... thừa khi người bà con dng vui vë, mới giới thiệu 
Tra-c6-Vi, và đem chuyện nàng ra mà nói, ai nấy đều chủ-ý 
lắm ; khi thuật đến lúc nàng mỗi bêta xách đơn lên Tuượng~ 
nghị-viện mà kêu oan thì mọi người đều cười rộ. Họ lại nói 
lâm yay thì vô ich lắu. Dän có nạp đơn được đi nữa thì lâu 
lắm mới xong, vì theo lễ công lòng dòng khó lắm, chi bằng 
kêu nhờ đến lòng guãng-đại của thánh-thượng thì hay hon ; 
bọ cũng tÌm phương đề giúp nàng. 

Đến chiều bà L... cho người đưa Trả-eố-Vĩ về nhà đậu. 
Dee đàng nang hằng cám tạ khong khen Chúa vì đã cho nàng 
gặp đặng ông L..., lại nhằm lúc hai người bà con giải hoà với 
nhau. Khi đi ngang Thượng-nghị-viện nàng nhớ : nàng đã 
ейп nguyện xin Chúa đề nàng trở lại ruột lần nita (béi thì nạp 
đơn được, song ý Chúa lại tốt lành hơn nữa, nàng không cần 
phåi tới, mà công chuyện đã có người hứa sẽ lo giùu ; lúc 
tới trước tượng đồng ông Pierre le Grand thì nàng thầm thĩ 
rằng : 

« Tôi cũng mang ơn tượng đồng nầy, nếu không có nó thì 
làm sao thấy đặng cần đã bắt ngang rồi, mà qua bở sông bên 
kia, đăng tìm nhà bà L... hầu cậy nhờ xin mish oan cho cha 
tôi. » 

Nói về chú lái, khi trở về Riga, aghe nói Trà-eố-Vĩ chưa 
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tim đặng đền bà công-chûa T..., vì nàng сё một cái thơ gởi 
gắm cho bà ấy, nên lật dat đến ra mắt bà công-ehúa. 

Bà công-shúa duge tin đã lau, nay nghe chú lái nói Trà- 
cõ-Vĩ ở nhà chú thì bà bảo phải dàn đến lập tức. 

Trà-cố-Vĩ phải từ giã nhà mà pang đã trú ngụ hai thang 
nay và nhứt là vợ cb lái, thì buồn bực lắm ; song nàng trông 
cậy bà công-chúa sẽ bảo-hộ nàng thì nàng vui mừng khôn 
xiết, bớt sầu não, nên phân tay ra đi. 

Đến đền bà công~chúa thi eó người canh cữa rước vào, 
Trà-cố-Vĩ thấy người nầy từ trên đầu đến dưới chon đều cé 
«lon» vàng thì ngò là ông nghị nào đó, nên khép nép 
nghiêng mình thi lễ, Chú 141 tire cười, nói nhỏ với nàng : 

«Đó là người coi cửa mà thôi. » 

Đi hết tharg lâu rồi, người canh cửa nhận chuông hai 
tiếng, Trà-cố-Vĩ không hiều chi, nang thường thấy mấy tiệm 
buôn hay cỏ chuônz ở trước cữa, nàng định: có lë chuông 
ấy đề phòng ăn trộm, 

Khi bước tới phòng khách thì nàng by ngg vì thấy nghiêm. 
trang và lặng lẽ : thuở giờ nang chưa lừag thấy phòng nào 
chưng don rực rỡ như vậy. 

Trong phòag có nhiều người ngồi từ chòm ; mấy người 
thiéu-nién đang ngồi chơi riêng xung quanh bàn trón nơi gée, 
khi thấy nàng thì nhìn sững. 

Bà eóng-ehúa đang ngồi đánh bài boston với ba người 
khác, tuấy nang рибе уд thi bảo lại gần cùng hồi : 

a Оа në con ! Con có đem thơ cho bà chẳng ? > 

Тга-сб-Үї quên tính trước, nèn khi nghe hồi lật dat thỏ tay 
yao túi, rút ra một cái day nhỏ, mở diy ra lấy thơ, 
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My người thanh niên ngó nàng mà xầm-xì cùng cưới 
hho nhỗ, 

Ba công-chúa tiếp lấy thơ và cầm xem cách chăm chỉ, 

Khi ấy có một người ngồi gần bên bà, đã chia bài 
rồi, song bị Trà-c6-VI bước vô làm cho ông ta chơi không 
được phải ngồi chờ thì buồn bực, lấy tay gõ trên bàn, mắt 
ngó nàng trân trối. 

Trà-oố-Vĩ cũng nhìn ông ấy và thầm tưởng có 18 là ông 
mập mang đây băng đổ, không thâu đơn nàng khi nàng ở 
trước Thượng-nghị-viện. 

Bà công-chüa xem thơ xong liền xếp lại, ông nọ thấy vậy 
mới nói giọng à ë và ròn rån ring : 

< Boston | » ( nghĩa là : bài dày ! ) 

Tra-c6-Vi không hiën, thấy ông ngỏ nàng nên bối rối, va 
tưởng ông nói với nàng nên đáp : < Thưa ông, nói gi? 

Ai nấy đều cười rộ. ү 

Bà cóng-ehúa nói với nàng : bà lấy làm vui lòng vì biết 
nàng nhơn-đứè cùng là gái rất hiếu-thảo và hứa së giúp ich 
che nàng. Đoạn bà nói vài tiếng Pháp với một người đàn-bà, 
và bảo Trà-cố-Vĩ đi theo người ấy về phòng riêng. 

Mấy ngày đầu, Trà-cố-Vĩ ở đỏ hiu quanh một mình, nên 
lo гїп, nàng tiếc phải chỉ được trở về với bà L.... hoặc vợ ché 
lái thì hay hơn. 

Bà công-chúa từ bi và khoan-hdng, mấy người gia-địch 
trong nhà efing hay lo lắng chìu lụy Tra-cS-Vi mọi bề. 

'Trà-cõ-Vĩ ăn uống trên phòng bà công-chúa ; song bà vì 
già-cà, binh hoạn nên Ít khi ra khách và Trà-cố-Vĩ không gặp 
dịp đề hầu chuyện ridng với bà, 
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Chẳng bao lân, Trà-cố-Vf quen mặt lần với mấy người 
trong đền, và nàng vô ra tự nhiên không ai dòm ngó nữa. 

Nàng có cậy nhiều người thưa với bà công-chúa rõ nguyên 
do thân gái dim trường là đề minh oan cho cha, và có ý muốn 
nhờ lượng hải-hà của hoàng-thượng xuống phước cho cha 
nàng nhờ. Song chẳng rõ hoặc bà công-chúa không phương 
chi giúp nàng, hay là mấy người nàng đã cậy không lận tâm 
tấu báo giùm, néa nàng không đặng tia chi may man сё. 

Tw ray nàng bằng dem lòng trồng cậy nơi mấy người ở 
bên nhà bà L..., vì nàng thường gặp mấy người ở bền. 


Pad 
Nhắc lại khi Trà-cố-Vĩ còn ở bền nhà bà L..., thì một lần 
có một ông quau ở dinh chưởnz-ấn thấy nàng thì bảo hãy làm 


đơn xin cứu giúp và viên quan ấy sẽ đầu đơn giùm cho. Ông 
ấy tên V... đương kiêm chức thơ ký trong dinh bà hoàng- 
tnái-hậu. 


Ông V... tưởng gia-đình Tra-cé-Vi nghèo bèn thôi, nên ban 
tiền ctru-gitip nang 50 đồng bạc Nga ( lối 200 phật lăn ) và cho 
người dèi nàng tới nhà. 

Được tin Trà-cế-Vĩ liền đến ông V..., pap bà phu-nbon ở 
nhà, bà tiếp rước nàng và ân cần hỏi thăm. Trà-cố-VT thuật hết 
mọi nỗi, bà thấy nang là gai còn thơ mà hết lòng lo bảo hiếu, 
trai nam-nhi khó bằng, nên động lòng thương xót, và cầm 
nàng ở lại đặng chờ chồng bà về sẽ hay. 

Bà V... mới nghe Trà-cố-Vĩ thuật nỗi đoạn trường của 
nàng thì bà tự nhiên đem lòng thương. Mấy Кё có lòng cao- 
thượng khi mới gặp nhau thì quyến luyến liền như bạn tri-âm 
đã lâu ;¿khi họ gặp nhau, thì eó điền lực riêng ràng buộc họ 
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lai: trứớc kia không biết nhau bỡi xa xuôi hay là giai-cấp 
mà thôi ; vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mới 
hầu chuyện với bà V..., mà tự nhiên Trà-cô-Vi thương mến 
kính phục, và trông cậy thật bà sẽ giúp nàng chẳng sai. 

Khi ông V... về nhà, bà phu-nhơn thuật lại mọi nỗi. Ong 
mic việc công ràng buộc song hứa kbi eó địp ông sẽ lo phương 
cứu giúp cha nàng chẳng sai, nên biều nàng hãy ở lại dën 
trưa ding dùng bữa và chờ tin tức luôn thể. 

Trưa lại, Trà-cố-Vĩ được tin bà hoàng thái hận truyền lịnh 
cho nàng sáu giờ chiều vào chšu. 

'Trà-cố-Vĩ không dé, dang phước lớn làm vậy nên mặt 
biến sắc, ran lập-cập. 

Nàng không trả 101 cắm ơn ông V..., một ngửa mặt lén 
trời, rơi lụy và bập-bẹ rằng : 

« Chúa ôi ! Thật Chúa là Đứng lòng lành phép tắc vô cùng 
Chúa không từ bổ con... » 

Đang cơn mừng rë quá trí khôn, Tra-cd-Vi không biết 
phải lấy lời gì mà cám ơn, chỉ bước lại nắm tay bà V... mà 
hôn và nói : 

« Muôn đội ơn ba! > 

Đến chiều nàng cũng mặc y-phục thường, bà V... lo 
trang điềm nàng chút đình, đoạn ông V... dẫn nàng đi. 

Khi gần đến ngọ-môn, Trà-eố-Vĩ nhớ lời cha nàng đã nói 
khi trước : triều-đình khó bước vào = thi nàng thưa cùng 
ông V... rằng : 

« Phải chi cha tôi thấy tôi đang tới đây và látnữa sẽ vào 
chầu ai thì người mừng rỡ biết là пдйп nào. Chúa ôi ! Chúa 
ôi 1 xin Chúa giúp/tôi tới cùng. > 
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© Nàng khôag hỏi thăm phải thi lễ cách nào ding ra mit, 
hoặc phải tung hô làm sao; nàngbướs vào cung bà hoàng 
cách mạnh më không by ngợ chỉ cả, 

Bà hoàng thái hậu bấy nay có tiếng khoan hồng đại lượng 
ra linh cho nàng vào, bita kë lịea-sử, vl cứ theo lời tàu của 
ông V... thì bà muốn rõ lắm. 

Tra-c6-VI ran sức trả lời cách mink bạch đạn di như 
pgười đã có vào cung điện nhiều lần, không e lệ sụt вё chỉ c3. 
Nàng thưa rằng : nàng dam chẳe cha nàng thọ hàm oan, chẳng 
ngại đàng xa muôn dặm mạo hiềm đến kinh đô xin lượng trên 
xem ån của cha nàng lại, chớ nàng không xin ân-tứ. 

Bà hoàng khen lòng can-dim cùng tình hiếu thảo của 
nàng, bà hứa sẽ tàu lại tự sự cho hoàng-đế rõ. Liền đó bà 


truyền ljuh ban cho nàng ba tram đồng bạc Nga ( lối 1.200 
phật lăn ) dùng đỡ đặng chờ ơn rộng khác nữa s ban cho. 

Ra khỏi cung, Trà-cố-VT mừng гё quá bội, và ейт đức 
nhơn-từ bà boàng quá sức, nên khi về nhà, bà V... hôi nàng 
vào chầu đặng ơn chỉ chăng, thì nàng trả lời không ra tiếng, 
chỉ tuén đầm giọt lệ. 


Có một bà ở nơi đền bà công-chúa T... thấy vắng Trà-cỗ- 
VI nên hôi mấy đứa gia-dịch hầu hạ nàng, thì chúng nó thưa : 
hồi chiều nàng đã theo ông V... lên xe mà thẳng vào ngọ-môn. 

Chia giờ tối nàng mới về đều bà công chúa T..., liền 
được lịnh cho đòi lên phòng khách : mấy vị có mặt tại đó 
nghe nói càng đã đặng vào chầu bà hoàng thì ai nấy nay 
không còn xem nàng như gái tầm thường nhà-quê như trước 
kia nữa. 

Mấy người сб lòng chiếu-sế đến nàng đều chung vui cùng 
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nang, còn mấy người bấy lâu nay bing ra tuồng lãnh dam, 
nay thấy nàng ding phướs lộc như vậy thì cũng lấy làm đẹp 
dạ. 

Tra-cé-Vi tóc mây da tuyết, may tim mắt phụng, ăn nói 
đoan trang ai thấy cũng ưa. Nhiëu người có mặt tại đó hứa 
sẽ giúp lời với quan đại-thần xin người binh vực và bảo hộ 
cho. Ai nấy đều chung vui với nàng; ông mập đánh bài bas- 
ton, khi sắp bộ bài xong rồi, cũng tỏ dấu tử tế với nàng, 

Đoạn Trà-cõ-Yï về phòng đọc kinh cảm ơn Chúa vi nàng 
chưa дат trông cậy ơn cao, song Chúa đã thi ban cho nàng 
phước quá trọng. Mừng rỡ vò cùng thao-thire ch đêm gần 
sáng mới an giấc. 

Khi thức dậy, nhớ đến sự phước lộc hôm qua thì nàng 
nói một mình rằng : 

« Có lẽ tôi chiêm bao chăng ? Thật tôi có vào chầu bà 
hoàng chăng ? Bà có phán với tòi mấy lời diệu ngọt đó sao?» 

Nàng càng tĩnh trí chừng nào thì càng vui khoái hơn 
chừng nấy. Lật dat mặc áo vô, nàng chạy kéo hộc tủ ra coi 
phẩi thật bà hoàng cho nàng tiền phải chăng. 

Vai ngày sau bà hoàng-thái-hậu га lịnh cho nàng hưởng 
lộc Triều-đình, bà lại kháng tiến dẫn nàng cho vua và hoàng- 
hậu ; vì vậy nên được vua ban 5 ngàn đồng bạc Nga (lối 
20.000 phật-lăn ), và có chỉ vua ra bảo phải xem án của cha 
nàng lại. 

Quan thủ-tướng K... và gia-thất ông khi thấy Trà-cố-Vĩ 
thì đem lòng thương và hết sức binh-vực nàng. 

Ông làm quan đại-thần có đủ quyền phép và hing thi өп 
bố đức cho những kë khốn-khồ. Cái án của Lô-phụng-Lọc 


nay giao cho ông xem xét lại, Trà-cố-Vĩ nghe vậy thì vui 
mừng lắm. 

Trà-cô-Vi dëng Triều-đình yêu mến, thủ-tướng thuong-vi 
nên vui mừng và lấy làm lạ lầm, không hitu tại sao nàng lại 
được vinh hạnh như vậy. 

Các quan đại-thần khac, cùng mấy người đanh-Liếng 
trong thành đều muốn йр nàng viặng ban khen. 

Bà công-chúa Y... và bà W..., cả hai đều cấp lương cho 
nàng 100 đồng bạc Nga. 

Nàug đặng nhiều đều bạnh-phúc như vậy, song không 
đồi tánh bao giờ, ở khièm tốn nhë oben như trước luôn, 

Trà-eố-Vĩ tuy qué mùa, song khi giao-thiệp với các bue 
vương tôn, không ai rõ nàng là kẻ dôt nát vì nàng vẫn giữ 


tanh khiêm nbượng, không ham hố sự gì, và có khiếu thông 
mình, trí xét ngay thẳng, tấm long thanh bạch tự nhiên, vì 
vay nên nhiều khi màng trả lời cách thật-thà, đoan chánh, 
mà kë hửng-bờ phải then-thudng. 


Nhu một ngày nọ, nàng đang thuật chuyện của nàng giữa 
một đám đông, thoat cỏ người chan lại mà hỗi : chớ cha nàng 
phạm tội rào dó nën mới bị day biệt-xứ làm vay? 

Trà-cố-Vĩ 0-6, má ửng bồng đáp lại cách nhỏ nhẹ rằng: 
Thién-ba vô bất thị dé phụ mẫu... cha mẹ nào ở quấy với con 
bao gid; cha tôi là người vô tội, > 

Khi người ta hồi nàng chi, thì nàng cứ trả lời ngay; 
nhiều lần nàng thuật rõ lòng oanh liệt cha nàng cách minh 
bạch mà nàng không dè ; kbi đặng người khen phục nàng 
không có bụng vui bao giờ; nàng thuật одо lịch-sử nàng là 


Еа 


vì vung lời người bäi thôi, chớ nàng không ý khoe khoang 
lòng hiếu thảo. 

Näng lấy làm lạ khi được người ta kben ngợi ; lại khi 
nghe người ta cung-tụng nàng thái quả thì nàng e-lệ v: không 
đẹp đạ chút nào. 

Khi nàng ở kinh-đô đặng chờ tin thả cha nàng, thì mấy 
bà phu-nhơn bằng tìm phương dang giải khuây nàng. 

Mọi sự nằng đều cho là mới lạ cå. 

Bữa nọ сб hai bà bá-tước W... dẫn nang dạo chơi trong 
đền vua, lấy làm dep dạ khi thấy nàng nbìn ngọc ngà châu 
báu trang-điềm mấy cung rộng lớn thỉnh thỉnh và nói : « Chal 
cha ! đẹp qua! > 

Khi bước vào đỉnh Saint-Georges, nàng tưởng là bước 
vào nhà-thờ nên làm dấu Thanb-gia trên mình. Lúc đến mấy 
cung mà nàng đã đi qua vài bữa trước mà nàng không đè, vì 
mấy bữa trước nàng vào cung chi lo phận nàng chớ đâu đám 
ngó xem mọi nơi, 

Tới sân chšu, một bà bá-tước chỉ ngai-ngự cho nàng 
xem ; tự nhiên trong lòng bắt kính sợ, nàng liền nói : 

q Cha ! đó là ngôi báu của thượng-đế ! đó là ngai tôi đã 
kiếp sợ khi còn ở với song thân tôi ! » 

Tuy có lòng sợ sệt, song khi nhớ đến ơn rộng của vua 
đã ban cho nàng, và nghĩ đến ngày thời lãi của cha pàng đã 
gần đến, thì hết dạ biết ơn và trăm mối ngồn ngang trong 
lòng. Nàng liền chấp tay lại, mặt thất sắc và nói rằng : 

« Đó là ngôi Thiên-tử ! » 

Nang xin phép bước tới mà run ray ; hai bà bá-tước lấy 
làm cảm-động lam, đỡ nàng di tới, 
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Trà-cố-Vĩ qui mop trước bệ-vàng, hôn mấy từng ngọc và 
rơi lụy dầm dë, nức nở mà than rằng : 

« Cha ôi , cha thấy phép tắc Chúa đã cho соп tới đây 
chăng ! Lạy Chúa, xin Chúa xuống phước lành trên ngôi báu 
nầy, cùng cho đấng ngự trên ngai nầy, xin trả công vé-cüng 
cho kể làm phước cho соп!» 

Hai bà bá-tướce khuyên nàng di qua cung khác, nàng ehối 
từ, xin phép về nghỉ vì cảm-động quá. 

Vài ngày sau, nàng được dẫn qua đỉnh Emitage của 
hoàng-hậu Catarinà đệ-nhị đã tạo lập. Khi nang thấy mấy 
bức-tranh tuyệt đời thì xem không nháy mắt, nhứt là mấy 
bức-tranh rút trong Truyện-Thánh. Khi tới trước mấy bức- 
tượng chép trong truyện thần-tiên thuở trước thi nàng lấy 
làm kỳ quái mà ring: 

в Mấy cái nầy không có dau! vi người ta mà sao lại có 
ẳng-đê. Ai điên cuồng lắm mới vẽ kỳ-khôi vậy 1 » 

Hai bà bá-Llước cũng hết sức cắt nghĩa, song bỡi không 
xem truyện nên nàng không biểu. Tuy có tank tọc-mạeh muốn 
tìm tõi học thêm, song nàng không dám vô-lễ hi hoài ; nàng 
ran mà xem và định lần ding biều, ché không dám làm nhọc 
lòng hai bà bá-tước dẫn giải. 

Nang lấy làm hân-hạnh dang ở giữa hoàn-cảnh thông- 
thải, lại không ai dèm-sièm dom ngó nàng ; nên khi họ dam 
luận với nhau thi nàng lóng tai nghe và гап hiu eùng nhớ 
lời-lễ ý-tứ của họ. 

Кїї hầu chuyện cùng mấy người thân-mật, thi tự nhiên 
trong lòng nàng bắt dem chuyện hai bà hoàng đã có lòng nhơn 
kau go cho nàng rất hậu. Khi nhắc đến mấy lời An-tinb của 
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hai bà ấy thi nàng hết sức cam mến đức dài nên đầm-đìa 
giọt ngọc, mấy người ngồi nghe cũng đồng ngợi khen thánh 
nghĩa hai bà, Trà-cố-Vĩ nghe vậy tbl lấy làm {озі chí lắm. 

Nói về các quan đang lo lắng binh vực nàng cùng viết sé 
đặng tàu với vua về sự cha nàng, thì nàng cũng xin mấy quan 
ấy cứu giùm 2 người tù anh em bạn với cha nàng, khi trước 
có đưa nàng đi đặng một däm đường và sẵn lòng cho nang 
cái gia-lai nhỗ nhoi đề làm phí lộ song nàng từ chối, Các quan 
đều khuyên nàng ché xin thêm điều gì nữa kéo hư hông công 
việc của cha nàng. 

Vài ngày sau vua ra sắc chỉ định cho ôag Lé-phyng-Loc 
VỀ nuée, và (ruyền quan thủ tướng cho nàng hay tin mừng 
Ấy cùng hỏi chó nàng muốn xin đi gì riêng cho nang 
chăng ? 

Trà-cố- Vĩ liền thưa : Hoàng-đế đã tha tệi cho cha nàng, 
và doûi đến nàng, thì xin ân xá eho hai người tù trade kia 
có lòng tốt eho nàng cả gia tài, hai ba chục đồng kopecks ( lối 
1 quan tiền tây ) đề di đàng, 

Thủ-tướng К... vào tau với vua rằng nàng chẳng ao ước 
chi riêng cho nàag, chỉ muốn báo đáp on mon của người tội 
ở Ischim thôi. . 

Hoảng-đế truyền linh cho liền, nên vai ngày sau có sắc 
cbi cho bai người tù ấy về nước. 

Tra-c6-Vi đã đắc kỳ sở nguyện, liền nhớ lại lời khấn khi 
trước, nën vội vã sang viếng thành Kiew ( thuệc miền Ukrai- 
ne ) nơi có nhiều tích thánh, mà nàng ước ao đến một đỏi 
phen, hầu chịu mặc áo dòng. 

Gam đã đặng Chúa gội nhuän ơn riêng cho cha nàng 
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khổi phài day biệt thất-thồ, và nhiều ơn lạ lùng, thì nàng chi 
quyết đem chút hồng nhan nương nhờ nơi nhả-Chúa. 


+ 

Nhắc lại từ khi Trà-eố-Vĩ từ-biệt cha gia mẹ yếu mà di, 
yợ*chồng ông Lô-phụng-Lọc гда buồn không ngån, vi thấy 
thân gái dặm trường e phải gặp nhiều đều kbd não, hiềm 
nguy. Hai ông bà hằng trông đợi tin tức, song không nghe 
chi, lấy làm tức tdi lắm, và 10 sợ vë củog, vì Trà-cõ-Vĩ đi nay. 
đã ding 20 thang trường. 

Trong khoản ấy lại gặp lúc hoàng-đế Alexandre tức vị: 
nên ban âu-xá tha nhiều tù-phạm, nhưng mấy người bị đày ở 
Ischim không đặng hưởng hồng phước ấy. 

Vợ chồng Lô-phụng-Lọc lấy lam rau buồn lim. Trước 
kia có Тга-сб-Үї bü-bi với bai ông bà, nay dàng đã đi ving 
bặt tin nhàn, sống thác thề nào chưa biết. Hai ông bà lo rầu 
không xiết, ngày tối chi chắc lưỡi kêu trời, ra vào than thở, 

Bang cou riiu-ri, thoat dang såe chỉ vua ban cho ông Lô- 
phụng-Lọc ding bồi cố quốø, giấy thông hành, và một số bạc 
của Trièu-dinh ban đề làm phí lộ, 

Tin nầy đồn khắp xứ, ai nấy đều khen phục, khen Trà- 
cố-Vĩ là gái oanh liệt, dốt nát mà gỡ nồi bam oan cho cha 
già. 

Những Кё ở làng Ischim quen biết với Lô-phụng-Lọe, va 
mấy người tà khác đồng đến thăm ya chung vui cùng hai ông 
bà. Mấy người khi trước thấy Trà-cô-Vi muốn đi minh oan 
cho cha thi cho là tính chuyện « hoang đàng vô lý qua >, và 
ори! là may người khi trước từ chối khong giúp đỡ nang xu 
nào, nay lấy làm hối-hận lỗi trước lắm, 


Ai đến thắm thì hai ông bà hết lòng cam mến. Ong Lô- 
: phung-Loc tuy dang trở về đất nước qué nhà, song bai ông 
_ bà không đặng vui trọn, vì hai người tù kia còn ở trong vòng 

lao túng. 
A Hai người ấy khi còn thanh niên bị khép vào tội đã 

nhàng tay vào Pougatcheff làm ngụy, bị dày qua Sibérie tir 
năm 1775, nay đã già cả rồi. 

__ Từ ngày Tra-cd-Vi tách ra di, vợ chồng Lô-phụng-Lọc ở 
__ nhà bia quạnh buồn tham, và đã rõ lòng dạ rất tử tế của hai 
` ngưởi tù ấy, nên kết niềm bằng hữu chi giao rất than thiết, 
Lô-phụng-Lọe đề lại một phần tiền cứu giúp của Triều- 
_ đình cho bai người ấy, song bọ từ chối mà rằng : 

« Chúng tôi không cần chi đến tiền bạc, vì tiền khi trước 

chúng tôi cho cháu, mà nó không nhận, nay còn lại day.» 
` Hai người ấy thấy vợ chồng Lô-phụng-Lọc được khổi án 
__ thì không lấy làm phân-bì ghen-ghét chi, song ngã lòng rin 
_ chi vì hai người nay phải xa cách vợ chồng Lô-phụng- 
H Loc. 
Họ nhớ khi Тга-сӧ-Уї từ giã mà di thì có hứa : công 
_ chuyện đúng đắc-thành thì không quên ho. Hai người ấy lại 


nghe thiên ba dän rùm rằng Trà-cố-Vĩ ở kinh đô được các 


р bực Công, Hầu, Bá, Tử, Nam уёа mến cách phi-lhường. Но 
tưởng Trà-cô-Vi đã quên họ, nên buồa rau vô cùng, song 
không në të ra cho ai rõ. 

Buồi tối trước ngày Lô-phyng-Loc lên đường, thì bai 
người vô phước ấy đến từ giñ-trước, e rang ngày không sức 
ngó sự biệt ly, phải thẳm thiết muôn phần. Hai người ngồi 
đàm đạo đến khuya mới kiếu về, 
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Khi họ bước ra, thì vợ chồng Lô-phụng-Lọc nghĩ đến 
cảnh trạng éo le của họ thì đồng khóc và nói : 

«Cou mình nó không quên bai ảnh đâu, có lë thing 
thẳng nó sé tìm phương cứu họ :rồi đề mình cũng nên khuyên 
nó lo xin An-xa cho hai ảnh kéo tội nghiệp. » 

Nghĩ vậy hai ông bà mới an lòng di пй dang sång thức 
đậy sớm ша lên đàng. 

Hai ông bà vừa an gific huỳnh, bỗng nghe động cữa ầm 
ầm. Quan dịch ( người đi thơ cho chánh phủ ) bude удо cho 
hay сб såe chỉ truyền ân ха cho hai người tù anh em với Lô- 
phụng-Lọc, song bỡi quan huyện di vàng, nên quan dich đến 
hồi thăm nhà hai người ấy hầu cho họ hay tin lành, 

Lé-phyag-Loc lật đật dia quan dịch đốn nơi, 

Noi về hai người khốn kbd ấy khi về nhà bèn tắt đèn 
ngồi chỗ tối làm thỉnh, trong lòng ngồn ngang đau đớn không 
bút nào tả cho xiết. Hai người ấy kbônx nói chi không còn 
hy-Yọng gi, е phải киба khồ cả đời, bỏ thân nơi đất khách, 

Đang ngồi đặng hai giờ mà đau đớn về sự tương-lai bỗng 
thấy ánh đèn xièa vỏ kẹt cửa sò và tiếng giày di trước sân, 
liền nghe tiếng quen kêu cửa : 

< Anh ơi ! mở cữa | Ân-xá | Ап-ха cho bai anh nữa | Mở 
cữa anh ! s Không lưỡi nào kề cho xiết cảnh tuợng nầy, 

Vài phút sau, người ta chỉ nghe tiếng cười tấm tức : 

« An-xa 1 Hoang-dé ! Xin Chúa іга sông cho người ! Tám- 
tạ khong khen Chúa ! Xin Chúa trả công cho Trà-cố-VT vi nó 
không quên chúng tôi ! » 

Quan-dich trao hai giấy thông hành và một bức thơ của 
Tra-c6-Vi gởi cho Lô-phụng-Lọc. 


= 61 — 


Trong thơ nàng nói nàng xin dáng ân xá, những không 
đám xin tiền phí lộ của Triền-đình, nàng lai có dinh theo hai 
trăm đồng bac Nga cho hai người ân nhon nàng lam sở phí 
đặng lên đàng. a 

Ấy nhờ lòng tử-tÉ khi trude, chỉ hiến cé vài chục đồng 
tiền Kopeeks, mà nay được khổi án chung thân. 

Nhắc lại khi Trà-cố-Vĩ mặc áo dòng ở nhà-phước Kiew 
xong, đoạn pang xin phép trở về nhà-phước Nijeni vì nàng 
đã hứa với bồ-ên nhà-phước sau näy sẽ dưng mình trọn 
đời đồng-trinh nơi đấy. Trước khi trở về nàng có viết thơ 
ebo bà bồ-trên nha-ddng Nijeni hay. 

Vo chồng ông Lô-phụng-Lọc đã tới Nijeni được vài ngày; 
song ba bề-trên không cho hay tin Trà-eố- Vĩ sẽ đến, vì muốn 


cho cha mẹ thình lình gặp con thì lấy làm lạ hơn, và vui 
mừng nhiều hơn nữa. 


Bà bề-trên khi được tin Trà-eố-Vĩ đã gần đến, thì dẫn 

mấy người nữ-tu khác ra trước сйа mà đón rước. Тгї-сб-Үї 
_ tới nơi thì qui xuống hổi ring : 

« Thưa bà, bà có đặng tin chỉ của eha má con chăng ? 

— Được, bà ding nhiều tin lành lắm, con hãy đi theo 
bal» 

Tra-c6-Vi làm thỉnh đi theo ; mấy người nữ-tu khác efing 
không nói một lời chi, Trà-cô-Vi thấy vậy có ý lo sợ, song khi 
thấy mấy người nữ-tu ấy châm-chim cười thì an lòng. 

Вибе vô phòng bà bé-trén nàng thấy cha mẹ nàng ở đó. 
Hai ông bà vừa thấy mặt con thì mừng quá bën qui déi 
chon nàng, Tra-cé-Vi la lên, lệ ngọc nhổ sa, nàng té qui 
xuống và ré lên rằng : 


« Оу 1 Cha má làm gì vậy ? Chúa, Chúa đã làm hết mọf 
Sự ! Cba má hãy cắm on Chúa vi Chúa đã làm phép lạ mà 
сп gia-thất mình. > | 

Bà bề-trên và mấy người nữ-tu cảm động qua sức, đồng 
qui xuống hiệp một ỷ một lòng cùng gia-đình mới sum-hiệp 
mà câm-dôi ơn Chúa. 

Hai ông bà ôm nàng mà hôn nước mắt dầm-đề ; bà khi 
ngó tới cái lúp nàng đội trên đầu thì rất đỗi đau đớn. 

Tội nghiép cho gia-đình mới sum hợp đoạn phải rẽ phân, 
tưởng đặng vui vẻ, ai ngờ phải khóc than. Khi trước nàng 
từ giã ra đi thì còn trông có ngày hội hiệp, song nay cứ theo. 
luật nhà dòng thì Trà-cố-Vĩ không còn ding trở về cùng cha 
mẹ nữa, 

Hai ông bà không thế ở lai Nijeni làu được phải nghe theo 
lời mấy người bà con của bà, sang thành Wladimir ở trung 
ương nước Nga ) đặng lập nghiệp làm ăn, 

Trong tam ngày ở đó thì gia-đình ông Lô-phụng-Lọc phải 
buồn-vui lần-lộn luôn ; khi thấy mặt nàng thì hai ông bà vui 
mừng chi xiết, lúc nhớ đến giờ biét-ly thì гїп buồn vô cùng, 
nhứt là bà, bà hay sầu não lim, không ai can-giän được, bà 
thường than ring: 

« Oi, mình dang trở về tồ-qguốe nào có Ích gì ? Con mình 
nó lo cho mình, nay lại phải xa! Oi! phải chỉ mình bị day 
còn hay hơn vì đặng nó bủ-hỉ một bên. > 

Trên đời, có lúc nào đau-đớn bằng lúc biệt-ly kể ba-con 
thân thiết hoặs bạn hữu, nhứt là lúc bơ vơ một mình, tuồi 
đã cao, không còn hy-vọng tới tương lai nữa, 

Gần giờ biệt-ly, Trà-cố-Vĩ vào phòng bà bề-trên ma lay 
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cha me ding 211-10, cùng hứa nội năm ấy nàng sẽ đến Wla- 
dimir mà viếng thăm ; liền đó hai ông bà đồng theo bà bề- 
trên và các người nữ-tu mả vào nhà thờ. 

Trà-c6-Vi đau-đớn vô cùng như dao sắt thâu qua lòng, 
song nàng gắng-gượng cách mạnh bạo che giọt lyy mà ủi-an 
mẹ. 

Nàng không site chiu sự đau dén lúc phan kỷ, nên khi 
qui đưới bàn thờ được một chút, thì nàng đứng dậy đi lên 
cung-thanh, lộn Igo theo mấy ngòi nữ-tu khác mà vào phòng 
đứng trong song-sit mà thưa cùng cha mẹ rằng : 

` «Con xin giã từ cha та! vì con là của Đức-Chúa-Trời, 
con hằng nhớ cha má luôn. Ớ cha nhơn lành, ớ mẹ dấu yêu, 
xin hãy dung con làm của tế-lễ Đức-Chúa-Trời thi dep lòng 
Chúa lắm, vì ý Chúa đã định. Xin Chúa xuống phước lành 
cbo cba má 1... Cha má chớ buồn làm chi, con xin từ biệt! > 
` Trà-cố-Vĩ đau đớn trong lòng vô-ngẫn, nàng ngã vào 
song-sắe, tuy nàng hết sức cầm lòng, song nước mắt lại cudn- 
cuộn chäy dài theo má. 

Mẹ nàng tâm-bôn bấn-loạn, nhảy tới mà khóc nức nở. 

Ba bề-trên ra dấu, tấm màn trên cao liền phủ хибод vợ 
chồng ông Lô-phụng-Lọe không còn thấy mặt con gái dấu 
yêu nữa. 

Các người nữ-tu cất tiếng hát : 

«Con vua-cà bước-đi rất đẹp, là khi vội tới cita thánh- 
đàng ! Dưng trước lễ tốt lành mọi vẽ, là của sau tế Chúa 
cao quang... » 

Rồi đó bà bề-trên bước lại mời vợ chồng Lê-phụng-Lọc 
lên xe đã đợi trước cita nhà-thờ mà sang thành Wladimir, 
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Trh-e6-VT tập mlah gìữ luật nhà-phước rất-nhặt, không 
sai chậy may nào nên được mọi người yêu chuộng. Sức yến, 
mà nàng hing häm mình ép xác quả, nên chịu sự сус nhọc 
trong nbà-tu không nồi, ngực nàng phải binh. Lại thêm nhà- 
phước Nijeni cất trên đẳnh núi, đông gió luôn luôn làm cho 
bịnh nàng sàng thêm nặng. 

« Khi ở đó đặng một năm, các lương-y đến chần mạch 
đều bảo nàng đi « đồi gió ». 

May đên bà bề trên lại có chuyện đi kinh-đô, bà liền cho 
nàng đi theo, vì trước là lo bình phục sức lực, sau lại nàng 
cũng có thề giúp nền tài-chánh trong nhà-phước, vì nàng 
ding mọi người sang trọng giàu có ở kinh«đô yêu qui, 

Trà-cố-Vĩ Lët lòng làm ích cho nhà-phước, song màng 
không đi xin xô từ nhà, vì nàng là kể chơn-tu, nàng chỉ 
đến viếng mấy người có lòng từ thiện và khi trước đã hết 
lồng chiến cố đến nàng. 

Lúc nầy bịnh nàng một ngày một nặng thân thể 6m-0 
gầy yếu, sức lực suy-nhược, nay cuẳng còn vẽ thiên kiều, 
bá mj, mặt không còn tươi bồng ; má đảo phai lot, mày liễu 
ủ-ê, song trong đó lại in một cái đẹp thién-nbién khó sánh : 
Іар đen che phủ chira cái mặt hình thuần trång trong xanh ; 
cặp mắt long-lanh, đôi tròng lưng-lẽo ; khi ngó, xem chiều 
thãm-đạm, hic cười thấy vẽ uão-nùng, lời nàng nói rất thanh- 
tao, yếu ớt, như tiếng don déo-dât run ray giữa sóng gió ba- 
đào ; khi đi đứng ra vẽ thướt-tha. 

Nàng biết bịnh của nàng rất ngät-nghèo, e không còn ở 
làa đưới đời tạm nầy, nay mai phải về côi trưởng sanh ; nang 
chờ đến giờ ấy không âu-lo, không nóng nảy, cũng như 
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người thợ đã cực nhoe làm lung cå ngày lao-khồ, đến chiều, 
ngồi nghỉ thẳnh thơi chờ phát lương tiền. 

Khi công-việc của bà bề-trên đã tính xong. Trà-cô-Vi 
cùng bà đề-huề lo trở về Nijeni. 

Budi chiều trước khi trở về. Trà-cô-Vi đến từ giữ vài 
người thân-thích đã cho dem xe đến rước nàng; khi nàng vừa 
bước đến thềm nhà, liền thấy đưới thang lầu có một người 
con gái y-phuc xem ra rất nghẻo-khó. 

Người ấy thấy Trà-cố-Vĩ di trước, sau сб một đứa thanh- 
у ( tớ mặc sắc-phục ) theo hầu, liền ran đứng dậy, coi bộ 
binh hoạn lắm, móc túi trong lấy ra một miếng giấy mà trao 
cho nàng, cùng rẵng : 

« Cha tôi mắc phải binh bất-toại, chỉ nhờ có tôi lo xin ăn ; 


song bây giờ tôi eñng phải binb, e nay mai không còn ai giúp 
đỡ cha tôi, > 


____ Trà-cố-Vĩ lật dat tiếp lấy giấy, tay chon run-rầy: giấy ấy 
của vị cố-sở trong họ chứng chic gia-đình nàng ấy nghèo khó, 
và hạnh-kiềm rất tốt, 

Тга-сб-Уї nhớ lại buồi trước, nàng cũng ngồi dưới thang 
lầu nơi Thugng-ngbi-vién mà xin các ông nghị thương xót đến 
nàng, song không một ai đoái đến. Gặp kë rnộ! hội, một thuyền, 
cüng hồng nhan mạng bạc, liền động mối thương tâm ; trong 
túi còn một chút tiền, nàng cho người ấy và hứa sẽ giúp thêm, 
đoạn nàng bước vào nha, 
~ Chj em bin rin giã-từ, nàng géi-gim người con-gái bất- 
hạnh lại cho mấy người nhà và xin đùm-bọc-giùm mấy 
người ấy cũng bằng lòng nên sau cha con nàng ấy được 
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Truée khi lia kinh-dô Tra-cé-Vi hết-sức xin phép chuần 
che khỏi luật cấm chẳng cho mấy người àn-tu khãn-hứa tron 
đời trước kbi được 40 tuồi ; nang nhiều phen kêu xin song 
cüng không bao giờ được chuân-y, 

Khi trở về dọc dàng, bà bề-trên ghé nhà-phước Novogorod 
it ngày, nhà-phước này luật ít nghiêm-khắe ben. ep địa-thế 
xem cũng xứng hgp đề dưỡng binh nàng. 

Tra-c6-Vi khi ở Nijeni có kết niềm bằng hitu chi giao 
với mot người ần-tu, người ấy có một người chị đang ở nhà 
phước nầy. Người chị ấy khuyên nàng bấy xin doi qua nhà- 
phước§ Novogorod, vì người em ( tức là bạn thiết nàng ) nay 
mai sẽ được dời về đó. ` 

Bà bề-trên tuy đã hết sức yêu-mến 'Trà-cố-VT và muốn cho 
nàng ở gần luôn, song bỡi thấy thân-thề càng ngày càng gầy- 
mòn, hao-\ồn thì phải ép lòng lo giấy tờ xin cho nàng dời 
qua nhà-phước Novogorod. 

Tra-c6-Vi lấy làm thẳm-thiết mà biệt-từ mấy chị em ån- 
tu, qui-chtre cùng những người quen lớn trong thành. 

Khi đến Novogorod, Tra-c6-Vi phải lo cất một nhà riêng 
bằng gỗ chia ra bai phòng, một cái cho nàng, một edi cho 
người bạn thiết, vì trong nhà-phước không chỗ trống. 

Những người nit-tu đã quen với nàng mấy tháng trước 
näy thấy nàng trở lại thì mừng rọ vô hồi, cầm bằng ơn riêng 
của Chúa ban, vi vậy họ thường thay nhau đe gánh vac những 
sự nặng nề bồn-phận nàng phải làm, song site yếu đuối 
lo chẳng kham; nhờ vậy nên nàng mới sống đặng đến năm Кў- 
ty ( 1809 ). 

Khi ấy các lương-y đến xem binh nàng, đều chau mech; 
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tny màng đã sẵn lòng phú trót mọi sự làm của tế lễ, song 
nàng tưởng giờ chết chưa đến, Binh nàng là binh bât-tri, 
nhưng có lễ Thién-co muốn che-lap cái giờ rất kinh-khiếp- 
mà ai nấy đều hải-hùng, nên cho nàng khi gần bước dën mồ 
ma lại được phục-sức: buồi chiều, trước ngày nàng lâm- 
ebung thì nàng tỉnh táo như thường, nàng đi dạo phòng nầy 
sang phòng khác va lấy làm khoẻ khoẳn lắm, đoạn nàng 
-choàn ào long ngồi trước cia nhà-phước. 

Trời lập đông, gió thôi mai iạnh, tuyết sa lic Пас, xa xa 
со chiếc xe chở hành khách chạy như dong ; Tra-c6-Vi chanh 
nhớ khi còn ở Sibérie trong lòng còn chút hy-vong, nói cùng 
bạn-thiết rằng : « Mùa xuân tới, như em khá, em sẽ xin phép 
bà bề-trên về Wladimir mà thăm cha má em, chừng đó chị 
cũng đi với em nữa nghề ? > 

Nói vậy nàng có bộ vui và trông cậy sẽ thấy mặt cụm 
thung đường lần sau rốt, nên cặp mat long-lanh, song miệng 
cười cách lạt lẽo, mặt đã đồi sắc. 

Người chị em bạn nàng gắng-gượng tỏ bộ bân-hoan, song 
giot-ngoc lần lần trong mí lại chạy dài theo má hồng. 

Qua ngày sau là mồng 4 tháng chạp tây, nhằm ngày lễ bà 
thánh Barba, nàng rán sức di nhà thờ và chịu ơn trong; 
song dën chiền vào lối ba giờ binh nàng trở nặng, phát mệt, 
nàng lên giường, không cồi giày, cô-ÿ nằm đỡ một chút cho 
Aho’ ding đi làm việe bồn-phận, 

Mấy người nữ-tu khác muốn giải khuây cho nàng, nên 
vào phòng chuyện trò lớn tiếng, vui cười như thường : không 
dë nàng phải mệt nhiều vi phòng chật hẹp. 

Khi nghe chuông đồ đặng đọc kinh thì nàng khnyén mấy 
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người fy vào nhà thờ cầu nguyện cho nàng và nói tiếp 
ring: 

« Hôm nay mấy chị em xin Chúa cho tôi có sức mạnh 
lại, song vài tuần nhựt nữa chị em sẽ cầu cho linh-hồn tôi 
đặng rỗi. » 

Trong phòng chỉ có người bạn nàng ở lại. 

Trà-cõ-Vĩ cậy dec kinh vän khoá vì nàng có thỏi quen giữ 
lề luật bồn phận rất nghiêm-nhặt không bao giờ trễ nải, - 

Người bạn thiết nàng liền qui dưới chon giường mà bát 
kinh nho nhỏ, hat đặng vài câu thì Trà-c6-Vi chém chim 
cười và ra dấu. 

Người ấy bước lại gần, nàng liền rán sức nói tir tiếng 
rằng : 

« Chị ôi ! chị hát, em nguyện gẫm chẳng đặng, xin chị 
đọc thì đủ, » 

Người bạn-thiết của nàng liền qui xuống mà đọc kinh t 
thỉnh thoáng Trà-cõ-Vĩ lại làm dấu Thánh giá trên mình. 

Bóng lần lần lại ngã về tây, trời càng lâu càng tối. 

Khi mấy người nữ tu cầm đèn trở lại đặng thăm, ni Trae 
c6-Vi không còn ở đương trần nữa 1 

Tay mặt nàng đề trên ngực ;ngó mấy ngón ta: 
khi dang lấy dấu Tháñh-giá trên mình thì link te 
đã lla khổi хас. i 
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